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Ch ng 1: Gi i thi u chung v  h  ươ ớ ệ ề ệ
qu n tr  c  s  d  li uả ị ơ ở ữ ệ  

1.1 Th  nào là m t c  s  d  li u?ế ộ ơ ở ữ ệ
1.2 Th  nào là m t h  qu n tr  c  s  d  li u?ế ộ ệ ả ị ơ ở ữ ệ
1.2.1 Đ nh nghĩa: M t HQTCSDL là m t t p ị ộ ộ ậ

h p ch ng trình giúp cho ng i s  d ng ợ ươ ườ ử ụ
t o ra, duy trì và khai thác m t c  s  d  ạ ộ ơ ở ữ
li u: Nó là m t h  th ng ph n m m ph  ệ ộ ệ ố ầ ề ổ
d ng, làm d  quá trình đ nh nghĩa, xây d ng ụ ễ ị ự
và thao tác c  s  d  li u cho các ng d ng ơ ở ữ ệ ứ ụ
khác nhau 
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Ch ng 1: Gi i thi u chung v  h  ươ ớ ệ ề ệ
qu n tr  c  s  d  li uả ị ơ ở ữ ệ  

1.2.2 M t s  ch c năng quan tr ng c a HQTCSDLộ ố ứ ọ ủ
1. L u tr  các đ nh nghĩa, các m i liên k t d  li u. Các ư ữ ị ố ế ữ ệ

ch ng trình truy c p đ n c  s  d  li u làm vi c ươ ậ ế ơ ở ữ ệ ệ
thông qua HQTCSDL

1. T o ra m t h  th ng b o m t và áp đ t tính b o ạ ộ ệ ố ả ậ ặ ả
m t và riêng t  trong c  s  d  li u.ậ ư ơ ở ữ ệ

2. T o ra các c u trúc ph c t p cho phép nhi u ng i ạ ấ ứ ạ ề ườ
s  d ng truy c p đ n c  s  d  li u.ử ụ ậ ế ơ ở ữ ệ

3. Cung c p các th  t c sao l u và ph c h i d  li u đ  ấ ủ ụ ư ụ ồ ữ ệ ể
đ m b o s  an toàn và toàn v n d  li u.ả ả ự ẹ ữ ệ

4. Cung c p vi c truy c p d  li u thông qua m t ngôn ấ ệ ậ ữ ệ ộ
ng  truy v n.ữ ấ
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Ch ng 1: Gi i thi u chung v  h  ươ ớ ệ ề ệ
qu n tr  c  s  d  li uả ị ơ ở ữ ệ  

1.3 Gi i thi u m t s  lo i HQTCSDLớ ệ ộ ố ạ
      Access, Foxpro, DB2, Sysbase (Sysbase 

System), Oracle, MySQL, SQL Server (6.0, 
6.5, 7.0, dòng 2000)

1.4 Ngôn ng  HQTCSDLữ
1.5. Ví d  ụ
1.6 T ng k t ch ng: Sinh viên hi u th  nào là ổ ế ươ ể ế

m t CSDL và th  nào là m t HQTCSDL?ộ ế ộ
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Ch ng 2: Gi i thi u h  qu n tr  ươ ớ ệ ệ ả ị
c  s  d  li u SQL Serverơ ở ữ ệ  

2.1 Gi i thi u v  SQL Serverớ ệ ề
2.1.1 Gi i thi u SQL Serverớ ệ
• Là s n ph m v  ph ng ti n c  s  d  li u hàng ả ẩ ề ươ ệ ơ ở ữ ệ

đ u c a Microsoft.ầ ủ
• Chi m th  ph n nhi u nh t. ế ị ầ ề ấ
• Dùng đ c cho các h  đi u hành Window NT 4.0 (t  ượ ệ ề ừ

Service Pack 5 tr  đi), Dòng Windows 2000, Window ở
98 hay ME.

• Tham kh o http://www.microsoft.com/sql/. ả
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Ch ng 2: Gi i thi u h  qu n tr  ươ ớ ệ ệ ả ị
c  s  d  li u SQL Serverơ ở ữ ệ  

2.1.2 L ch s  c a SQL Serverị ử ủ
• Microsoft cùng v i Sysbase phát tri n phiên b n SQL Server ớ ể ả

đ u tiên s  d ng trên h  đi u hành IBM OS/2. ầ ử ụ ệ ề
• SQL Server phiên b n 4.2 sau đó là 4.2.1 đ c phát tri n cho ả ượ ể

h  đi u hành Window NT.ệ ề
• Sysbase tách kh i Microsoft phát tri n các h  Sysbase (m i ỏ ể ệ ớ

nh t là Adaptive Server Enterprise).ấ
•  Microsoft phát tri n ti p các h  SQL Server 6.0, 6.5 ch y trên ể ế ệ ạ

Window NT. SQL Server phiên b n 7.0 ch y trên các h  đi u ả ạ ệ ề
hành dòng Windows 2000, Window 98 hay ME. Sau này là các 
dòng SQL Server 2000. 



 6

Ch ng 2: Gi i thi u h  qu n tr  ươ ớ ệ ệ ả ị
c  s  d  li u SQL Serverơ ở ữ ệ  

2.1.3 Các n b n và yêu c u ph n c ngấ ả ầ ầ ứ
• Personal Edition
• Standard Edition
• Enterprise Edition
Yêu c u ph n c ng: T i thi u Pentium II,  32 MB ầ ầ ứ ố ể
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Ch ng 2: Gi i thi u h  qu n tr  ươ ớ ệ ệ ả ị
c  s  d  li u SQL Serverơ ở ữ ệ  

2.2 Cài đ t và kh i đ ng v i SQL Serverặ ở ộ ớ
Ví d  v  cài đ t và các thi t l p tùy ch n trong ụ ề ặ ế ậ ọ

quá trình cài đ tặ
2.3 T ng k t ch ng: Sinh viên hi u s  l c v  ổ ế ươ ể ơ ượ ề

h  qu n tr  SQL Server, bi t cách cài đ t v i ệ ả ị ế ặ ớ
nh ng tùy ch n.ữ ọ
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.1 Các đ i t ng và thu c tính c a m t c  s  d  li uố ượ ộ ủ ộ ơ ở ữ ệ
• Table (b ng).ả
• Field (tr ng) hay Column (c t): Ph i đ c gán m t ki u d  li u ườ ộ ả ượ ộ ể ữ ệ

và ph i có tên duy nh t.ả ấ
• Data Type (Ki u d  li u): Có nhi u ki u d  li u khác nhau, m i ể ữ ệ ề ể ữ ệ ỗ

m t ki u đ c gán cho m t tr ng nào đó bên trong b ng.ộ ể ượ ộ ườ ả
• Primary Key (Khóa chính): Là duy nh t trong các hàng, cung c p ấ ấ

cách xác đ nh duy nh t m t b n ghi.ị ấ ộ ả
• Foreign Key (Khóa ngo i): Là các c t tham chi u đ n khóa chính ạ ộ ế ế

hay các ràng bu c duy nh t c a m t b ng khác.ộ ấ ủ ộ ả
• Constrains (Ràng bu c): Ràng bu c là c  ch  nh m đ m b o tính ộ ộ ơ ế ằ ả ả

toàn v n d  li u, ph  thu c vào h  th ng và Server.ẹ ữ ệ ụ ộ ệ ố
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

• Defaults (M c đ nh): M t m c đ nh có th  xác l p trên m t ặ ị ộ ặ ị ể ậ ộ
tr ng sao cho n u không có d  li u nào đ c đ a vào thì giá ườ ế ữ ệ ượ ư
tr  m c đ nh s  đ c dùng đ n.ị ặ ị ẽ ượ ế

• View (Khung nhìn hay b ng o): V  c  b n là các truy v n ả ả ề ơ ả ấ
l u tr  trong  c  s  d  li u đ  có th  tham chi u t i m t hay ư ữ ơ ở ữ ệ ể ể ế ớ ộ
nhi u b ng. Có th  cho phép nhìn th y hay không nhìn th y ề ả ể ấ ấ
m t s  c t trong m t hay nhi u b ng nào đó. Cũng có th  ộ ố ộ ộ ề ả ể
dùng View làm k  thu t an toàn.ỹ ậ

• Stored procedure (Th  t c l u tr ): Gi ng nh  các Macro, ủ ụ ư ữ ố ư
trong đó mã l nh SQL có th  đ c vi t và l u tr  mang m t ệ ể ượ ế ư ữ ộ
tên. 

• Triggers (Các b y l i – còn d ch là b  kích kh i): Là các th  ẫ ỗ ị ộ ở ủ
t c l u tr  kích ho t tr c ho c sau khi b  xung, s a ch a ụ ư ữ ạ ướ ặ ổ ữ ữ
ho c xóa d  li u ra kh i c  s  d  li u.ặ ữ ệ ỏ ơ ở ữ ệ
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.2 Khái ni m v  qu n tr  và trình qu n tr  SQL Server ệ ề ả ị ả ị
Enterprise Manager

a. Các cách kh i đ ng:ở ộ
• Start\Program\Microsoft SQL Server\Enterprise Manager.
• Ch y Start\Run\mmc.exe kh i đ ng Console, t  trình đ n File ch n ạ ở ộ ừ ơ ọ

SQL Server Enterprise Manager.MSC.
• Khi qu n tr  n u ch a có máy ch  (m c đ nh là (LOCAL) ả ị ế ư ủ ặ ị

(Windows NT)) thì c n ph i t o m t máy ch  b ng cách: b m ầ ả ạ ộ ủ ằ ấ
chu t ph i vào SQL Server Group ch n New SQL Server ộ ả ọ
Registration, sau đó nh p tên Server và ch n ch  đ  xác th c. Có ậ ọ ế ộ ự
th  dùng nhi u máy ch , tùy t ng phiên b n c a SQL Server mà có ể ề ủ ừ ả ủ
th  đăng ký đ c bao nhiêu máy ch .ể ượ ủ

b. Ch c năng: Qu n tr  c  s  d  li u b ng giao di n đ  h a.ứ ả ị ơ ở ữ ệ ằ ệ ồ ọ
c. Ví dụ
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.3 Gi i  thi u SQL Query Analyzerớ ệ
a. Kh i đ ng:ở ộ
• Ba cách kh i đ ng th  nh t ch n Tool\SQL Query Analyzer ở ộ ứ ấ ọ

trong SQL Server Enterprise
• Th  hai Start\Program\Microsoft SQL Server\Query Analyzer.ứ
• Th  ba ch n Start\Run\isqlw.exeứ ọ
• Trong c  ba cách ch n thì trình SQL Query Analyzer đ u yêu ả ọ ề

c u m t k t n i t i máy ch  SQL Server.ầ ộ ế ố ớ ủ
b. Ch c năng:ứ
• Là giao di n chính cho vi c ch y các truy v n SQL và các th  ệ ệ ạ ấ ủ

t c l u trụ ư ữ
• Qu n tr  c  s  d  li u b ng các l nh SQL, còn SQL Server ả ị ơ ở ữ ệ ằ ệ

Enterprise Manager qu n tr  b ng giao di n.ả ị ằ ệ
c. Ví dụ
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.4 Ví d  v  t o, m , đóng, đ i tên, xóa m t c  s  d  li u ụ ề ạ ở ổ ộ ơ ở ữ ệ
a. T o:ạ  Hai cách ho c dùng SQL Server Enterprise Manager b ng cách b m chu t ặ ằ ấ ộ

ph i vào Databases ch n New Database…ả ọ
Ho c dùng c a s  SQL Query Analyzer b ng cách gõ t p l nh:ặ ử ổ ằ ậ ệ
Use master
go
Create Database Vidu on Primary (Name = ViduData, 
Filename = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\ViduData.mdf', 
Size = 4MB, 
Maxsize = 10MB, 
Filegrowth = 2MB) 
Log ON 
(Name = ViduLog, 
FileName='C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\ViduLog.ldf', 
size = 2MB, 
maxsize = 6MB, 
Filegrowth = 1MB)
Go
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

b. Xóa: 
• Hai cách th  nh t dùng SQL Server Enterprise Manager b m chu t ph i vào ứ ấ ấ ộ ả

CSDL c n xóa ch n deleteầ ọ
• Th  hai dùng l nh SQL trong SQL Query Analyzerứ ệ
Use master
Go
Drop Database name1, name2,…
Go
c. Mu n đ i tên dùng t p l nh ố ổ ậ ệ
use Ten_CSDL_muon_doi_ten
Go
exec sp_dboption Ten_CSDL_muon_doi_ten, 'Single User',true
exec sp_renamedb 'ten_cu', 'ten_moi'
exec sp_dboption ten_moi, 'Single User', false
Go
Trong SQL Query Analyzer.



 14

Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.2 B o m t và Quy n trong  SQL Serverả ậ ề
3.2.1 Mô hình đăng nh p vào SQL Serverậ
Mô hình ba m c :ứ

Window 2000 Network Authentication

SQL Server Login Authentication

SQL Server Database User Authentication

Yêu c u k t n i m ng v i SQL Serverầ ế ố ạ ớ

Yêu c u ch ng th c đăng nh p vào SQL Serverầ ứ ự ậ

Yêu c u ch ng th c nh  là m t ng i dùng CSDLầ ứ ự ư ộ ườ
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.2.2. M c th  nh t S  ch ng th c c a h  đi u hành ứ ứ ấ ự ứ ự ủ ệ ề
Windows (Window 2000 Network Authentication)

• SQL Server đ c ch a trên m t máy ch  cài h  đi u hành ượ ứ ộ ủ ệ ề
Windows, vì v y tr c tiên mu n truy c p đ n SQL Server thì ậ ướ ố ậ ế
ph i đ c phép truy c p vào máy ch , t c là ph i qua đ c ả ượ ậ ủ ứ ả ượ
b c ch ng th c c a h  đi u hành Windows cài trên máy ch  ướ ứ ự ủ ệ ề ủ
v i m t phép ch ng th c h p l  nào đó.ớ ộ ứ ự ợ ệ

• Ví d  mu n vào nhà tr c tiên ph i đi qua c a.ụ ố ướ ả ử
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.2.3. M c th  hai là ch ng th c đăng nh p vào SQL Server (SQL ứ ứ ứ ự ậ
Server Login Authentication)

Có hai lo i th  nh t là ạ ứ ấ
• Ch  đ  tích h p Windows Authentication Mode (ch  dùng trong h  ế ộ ợ ỉ ệ

đi u hành Windows 2000, NT), t c là dùng chính tài kho n đăng ề ứ ả
nh p vào Windows đ  đăng nh p vào SQL Server v i s  “cho ậ ể ậ ớ ự
phép” c a ng i qu n tr  SQL Server, lúc này SQL Server “nh ” ủ ườ ả ị ờ
Windows ch ng th c tài kho n h .ứ ự ả ộ

•  Ví d : Dùng Computer Management\Local User and Groups t o ụ ạ
m t tài kho n (ho c nhóm), đăng nh p SQL Server v i t  cách là ộ ả ặ ậ ớ ư
nhà qu n tr  sau đó “c p phép” cho tài kho n (ho c nhóm) này ả ị ấ ả ặ
đ c đăng nh p vào SQL Server d i ch  đ  Windows ượ ậ ướ ế ộ
Authentication. 
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

“C p phép” b ng hai cách dùng giao di n ho c b ng câu l nh SQL:ấ ằ ệ ặ ằ ệ
• Dùng giao di n:ệ  b ng cách m  c a s  Enterprise Manager ch n th  ằ ở ử ổ ọ ư

m c Security, b m chu t ph i vào Login ch n new login, b m ụ ấ ộ ả ọ ấ
chu t vào nút b m có d u “…” ch n tài kho n (ho c nhóm) c n ộ ấ ấ ọ ả ặ ầ
c p phép và b m nút Add, sau đó b m OK,  tr ng h p này nh  ấ ấ ấ ở ườ ợ ư
trên ta ch n ch  đ  Windows Authentication, cu i cùng là b m OK.ọ ế ộ ố ấ

• Dùng câu l nh: ệ  Gõ l nh SQL trong c a s  SQL Query Analyzer ệ ử ổ
nh  sau:ư
Use  Tên m t c  s  d  li u nào đó (m c đ nh là master) ộ ơ ở ữ ệ ặ ị
Exec sp_grantlogin ‘Domain(Server)\tài kho n’ả

Trong đó ‘Domain(Server)\tài kho n’ ả có th  là m t tài kho n ho c ể ộ ả ặ
nhóm.
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

• Đ  g  b  quy n trong giao di n đ  h a ch  đ n gi n là b m chu t ể ở ỏ ề ệ ồ ọ ỉ ơ ả ấ ộ
ph i vào tài kho n (ho c nhóm) c n xóa và ch n delete.ả ả ặ ầ ọ

• Dùng câu l nh ta gõ l nh:ệ ệ
Exec sp_revokelogin ‘Domain(Server)\tài kho n’ ả
ho cặ
Exec sp_denylogin ‘Domain(Server)\tài kho n’ ả
L u ý: n u trong tr ng h p ư ế ườ ợ ‘Domain(Server)\tài kho n’ ả là m t nhóm ộ

trong Windows thì mu n g  b  quy n đăng nh p c a m t ng i ố ỡ ỏ ề ậ ủ ộ ườ
trong nhóm đó nh t thi t ph i dùng ấ ế ả

Exec sp_denylogin ‘Domain(Server)\tài kho n’ ả  v i ớ
‘Domain(Server)\tài kho n’ ả  là tài kho n c a ng i c n g  b . ả ủ ườ ầ ỡ ỏ
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

Th  hai làứ
• Ch  đ  h n h p Mixed Mode bao g m ch  đ  tích h p trên c ng ế ộ ỗ ợ ồ ế ộ ợ ộ

v i ch  đ  ch ng th c SQL Server, ch  đ  ch ng th c SQL Server ớ ế ộ ứ ự ế ộ ứ ự
là ch  đ  trong đó SQL Server ch p nh n m t ID đăng nh p và ế ộ ấ ậ ộ ậ
m t kh u t  m t ng i s  d ng, và ki m tra các y nhi m h p l  ậ ẩ ừ ộ ườ ử ụ ể ủ ệ ợ ệ
mà không c n b t kỳ m t s  giúp đ  nào t  h  đi u hành ầ ấ ộ ự ỡ ừ ệ ề
Windows. X y ra tr ng h p này khi trên m ng có nh ng máy ả ườ ợ ạ ữ
không cài h  đi u hành Windows (Unix ch ng h n) mu n truy c p ệ ề ẳ ạ ố ậ
vào SQL Server.

•  Ví d : Dùng Computer Management\Local User and Groups t o ụ ạ
m t tài kho n, đăng nh p SQL Server v i t  cách là nhà qu n tr  ộ ả ậ ớ ư ả ị
sau đó “c p phép” cho tài kho n này đ c đăng nh p vào SQL ấ ả ượ ậ
Server  v i ch  đ  SQL Server Authentication v i m t password ớ ế ộ ớ ộ
nào đó.
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

“C p phép” b ng giao di n thì nh  trên tuy nhiên  tr ng h p này ta ấ ằ ệ ư ở ườ ợ
ch n ch  đ  SQL Server Authentication v i m t password nào đó sau ọ ế ộ ớ ộ
đó cu i cùng là b m OK.ố ấ

Dùng câu l nh thì gõ:ệ
Use  Tên m t c  s  d  li u nào đó (m c đ nh là master) ộ ơ ở ữ ệ ặ ị
Exec sp_addlogin ‘username’,’password’

Đ  g  b  dùng giao di n đ  h a ho c dùng câu l nh: ể ỡ ỏ ệ ồ ọ ặ ệ
Exec sp_droplogin ‘username’

Thay đ i password có th  dùng giao di n đ  h a ho c câu l nhổ ể ệ ồ ọ ặ ệ
Exec sp_password ‘old’, ‘new’, ‘username’

T t nhiên đ  làm đ c t t c  các đi u này ng i c p phép ph i đăng ấ ể ượ ấ ả ề ườ ấ ả
nh p SQL Server v i t  cách là ng i qu n tr .ậ ớ ư ườ ả ị



 21

Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.2.4. Yêu c u ch ng th c nh  m t ng i dùng c  s  d  li uầ ứ ự ư ộ ườ ơ ở ữ ệ  
(SQL Server Database User Authentication)

a. Ng i dùng c  s  d  li uườ ơ ở ữ ệ
• Vi c có tài kho n truy c p đ c vào SQL Server không có nghĩa là ệ ả ậ ượ

đã có quy n truy c p vào đ c m t c  s  d  li u c  th  nào đó. ề ậ ượ ộ ơ ở ữ ệ ụ ể
Mu n làm vi c đ c v i m t c  s  d  li u c  th  nào đó b n ố ệ ượ ớ ộ ơ ở ữ ệ ụ ể ạ
ph i có m t tài kho n trong c  s  d  li u đó, tài kho n này n m ả ộ ả ơ ở ữ ệ ả ằ
trong b ng sysusers c a c  s  d  li u đó. Tài kho n này ta còn g i ả ủ ơ ở ữ ệ ả ọ
là ng i dùng CSDL.ườ

• M i m t CSDL t o ra thì luôn có m t ng i dùng m c đ nh là ch  ỗ ộ ạ ộ ườ ặ ị ủ
c a c  s  d  li u đó (dbo), cũng chính là ng i đã t o ra CSDL đó, ủ ơ ở ữ ệ ườ ạ
ng i dùng này hi n nhiên là có toàn quy n đ i v i CSDL đó.ườ ể ề ố ớ

• Các CSDL m c đ nh c a SQL Server (nh  master, pubs,…) còn có ặ ị ủ ư
m t ng i dùng m c đ nh khác là Guest.ộ ườ ặ ị
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Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

• Đ  t o m t ng i dùng trong m t CSDL c  th  thông ể ạ ộ ườ ộ ụ ể
th ng ta dùng chính tài kho n đã đăng nh p vào SQL Server ườ ả ậ
luôn (có th  dùng m t tên khác) đ  d  dàng cho vi c nh  và ể ộ ể ễ ệ ớ
qu n lý.ả

b. T o ng i dùng trong CSDLạ ườ
Hai cách
• Th  nh t dùng giao di n: Ch n CSDL c  th  mà ta mu n t o ứ ấ ệ ọ ụ ể ố ạ

m t ng i dùng, b m chu t ph i vào Users sau đó ch n New ộ ườ ấ ộ ả ọ
Database User, trong m c login name ch n tài kho n mà ta ụ ọ ả
cho phép dùng CSDL này v i user name m c đ nh ta ch n ớ ặ ị ọ
trùng v i login name cho d  qu n lý, cu i cùng là b m OK.ớ ễ ả ố ấ



 23

Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

• Th  hai dùng câu l nh: ứ ệ
Use Tên CSDL
Exec sp_grantdbaccess ‘Domain(Server)\tài kho n’, ‘tên ng i ả ườ

dùng’
Ví d :ụ
Exec sp_grantdbaccess ‘TRINHCUONG\test’
c. G  bở ỏ
• Dùng giao di n ch  đ n gi n là b m chu t ph i vào ng i ệ ỉ ơ ả ấ ộ ả ườ

dùng đó và ch n delete.ọ
• Dùng câu l nh thì gõ l nh:ệ ệ
Exec sp_revokedbaccess ‘tên ng i dùng’ườ
Ví d : Exec sp_revokedbaccess ‘TRINHCUONG\test’ụ



 24

Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

3.2.5 Các vai trò (Role)
• Vai trò có nghĩa là t p h p các quy n đ c làm m t vi c gì ậ ợ ề ượ ộ ệ

đ y trong CSDL, có hai m c là vai trò  m c h  qu n tr  SQL ấ ứ ở ứ ệ ả ị
Server (ta hay g i là m c Server) và m c CSDL (m c CSDL).ọ ứ ứ ứ

3.2.5.1 Vai trò  m c h  qu n tr  SQL Server (Serverwide) ở ứ ệ ả ị
a. Đ nh nghĩa các vai trò Serverwide ị
• Có tám vai trò, không th  thêm hay xóa các vai trò này, m i ể ỗ

ng i dùng khi có tài kho n đăng nh p vào SQL Server đ u ườ ả ậ ề
có th  đ c gán m t trong nh ng vai trò này (ta có th  hi u là ể ượ ộ ữ ể ể
các tài kho n đăng nh p có th  đ c gán m t quy n nào đó).ả ậ ể ượ ộ ề
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• Sysadmin: Thành viên c a vai trò này có th  làm b t c  đi u gì ủ ể ấ ứ ề
trong SQL Server. Chúng xu t hi n là dbo c a m i CSDL. V  ấ ệ ủ ỗ ề
c  b n chúng ghi đè lên các h  th ng quy n h n và b o m t.ơ ả ệ ố ề ạ ả ậ

• Serveradmin: Thành viên c a vai trò này có th  thi t l p các tùy ủ ể ế ậ
ch n c u hình và có th  ng ng ho t đ ng máy ch .ọ ấ ể ừ ạ ộ ủ

• Setupadmin: Thành viên c a vai trò này có th  cài đ t và đ nh ủ ể ặ ị
c u hình liên k t v i các máy ch  và đánh d u m t th  t c đ  ấ ế ớ ủ ấ ộ ủ ụ ể
ch y khi kh i đ ng.ạ ở ộ

• Securityadmin: Thành viên c a vai trò này có th  t o và đi u ủ ể ạ ề
khi n các đăng nh p c a máy ch  cũng nh  các quy n h n đ  ể ậ ủ ủ ư ề ạ ể
t o các CSDL. Có th  xác l p l i các m t kh u c a các đăng ạ ể ậ ạ ậ ẩ ủ
nh p SQL Server (ngo i tr  các thành viên c a quy n ậ ạ ừ ủ ề
sysadmin).
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• Processadmin: Thành viên c a vai trò này có th  đi u khi n quá ủ ể ề ể
trình ch y trên CSDL c a máy ch , có th  h y các truy v n và ạ ủ ủ ể ủ ấ
h ng d n ng i dùng nh ng vi c ph i làm khi th c hi n các ướ ẫ ườ ữ ệ ả ự ệ
truy v n.ấ

• Dbcreator: Thành viên c a vai trò này có th  t o, xóa và s a các ủ ể ạ ữ
CSDL trên máy ch , h  cũng có th  khôi ph c b t kỳ c  s  d  ủ ọ ể ụ ấ ơ ở ữ
li u nào trên máy ch .ệ ủ

• Bulkadmin: Thành viên c a vai trò này có th  ch y phát bi u ủ ể ạ ể
BULK INSERT.

• Diskadmin: Thành viên c a vai trò này có th  qu n lý các t p tin ủ ể ả ậ
và s  tăng tr ng c a các t p tin, tuy nhiên th ng dùng trong ự ưở ủ ậ ườ
SQL Server 6.5 (nên ít đ c quan tâm  đây). ượ ở
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b. Gán m t đăng nh p vào m t Server Roleộ ậ ộ
Có hai cách dùng giao di n ho c dòng l nhệ ặ ệ
• Th  nh t dùng giao di n: Ch n Login trong Security, sau đó ứ ấ ệ ọ

b m chu t ph i vào đăng nh p c n gán ch n Properties, ch n ấ ộ ả ậ ầ ọ ọ
m c Server Roles, sau đó tích vào nh ng vai trò mà mình ụ ữ
mu n c p quy n cho đăng nh p. Ta cũng có th  làm t ng t  ố ấ ề ậ ể ươ ự
nh  v y khi t o m i m t đăng nh p.ư ậ ạ ớ ộ ậ

• Th  hai dùng dòng l nh thì ta gõ l nh:ứ ệ ệ
Exec sp_addsrvrolemember ‘login’, ‘role’

Ví d : Exec sp_addsrvrolemember ‘TRINHCUONG\test’, ụ
‘dbcreator’
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c. G  bỡ ỏ
• Dùng giao di n thì ch  đ n gi n là l p l i b c trên và b  d u tích ệ ỉ ơ ả ặ ạ ướ ỏ ấ

vào vai trò mà ta mu n g  b .ố ỡ ỏ
• Dùng dòng l nh thì gõ l nh:ệ ệ
Exec sp_dropsrvrolemember ‘login’, ‘role’

Ví d : Exec sp_dropsrvrolemember ‘TRINHCUONG\test’, ‘dbcreator’ụ
3.2.5.2   Vai trò  m c CSDL ở ứ
•  M i CSDL đ u ch a các vai trò, có kho ng 9 vai trò là c  đ nh mà ỗ ề ứ ả ố ị

b t kỳ CSDL nào cũng đ u có, không th  xóa b t kỳ m t vai trò nào ấ ề ể ấ ộ
trong s  này, m t s  vai trò trong đó là có th  s a đ c. Ngoài ra ố ộ ố ể ữ ượ
ng i dùng cũng có th  t  đ nh nghĩa các vai trò cho riêng mình. ườ ể ự ị
M i vai trò ch  nh h ng trong m t CSDL c  th .ỗ ỉ ả ưở ộ ụ ể
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a. Các vai trò CSDL c  đ nhố ị
• Db_owner :  Thành viên c a vai trò này có th  th c hi n b t kỳ ủ ể ự ệ ấ

đi u gì h  mu n, t t nhiên là ch   CSDL mà ta đang xét đ n, ề ọ ố ấ ỉ ở ế
quy n gi ng h t nh  ng i dùng dbo ngo i tr  vi c không th c ề ố ệ ư ườ ạ ừ ệ ự
hi n đ c câu l nh khôi ph c CSDL.ệ ượ ệ ụ

• Db_accessadmin :  Thành viên c a vai trò này có th  thêm ho c g  ủ ể ặ ỡ
b  quy n truy c p vào CSDL c a ng i dùng (ví d  ch y th  t c ỏ ề ậ ủ ườ ụ ạ ủ ụ
sp_grantdbaccess).

• Db_securityadmin :  Thành viên c a vai trò này có th  đi u khi n ủ ể ề ể
các quy n h n, các vai trò, các thành viên c a vai trò và các ch  ề ạ ủ ủ
nhân c a các đ i t ng trong CSDL.ủ ố ượ

• Db_ddladmin :  Thành viên c a vai trò này có th  t o, s a đ i và ủ ể ạ ữ ổ
xóa t t c  các đ i t ng c a CSDL nh ng h  không th  đ a ra các ấ ả ố ượ ủ ư ọ ể ư
câu l nh liên quan đ n b o m t (grant, revoke, deny).ệ ế ả ậ
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• Db_backupoperator :  Thành viên c a vai trò này có quy n đ a ra ủ ề ư
các đi m ki m tra cũng nh  các câu l nh sao l u.ể ể ư ệ ư

• Db_datareader :  Thành viên c a vai trò này có quy n select trên ủ ề
b t kỳ b ng, b ng nhìn, ho c hàm nào trong CSDL.ấ ả ả ặ

• Db_datawriter :  Thành viên c a vai trò này có các quy n chèn, ủ ề
c p nh t, và xóa trên b t kỳ b ng, b ng nhìn trong CSDL.ậ ậ ấ ả ả

• Db_denydatareader :  Thành viên c a vai trò không th  select trên ủ ể
b t kỳ b ng, b ng nhìn ho c hàm nào trong CSDL.ấ ả ả ặ

• Db_denydatawriter :  Thành viên c a vai trò không th  s a đ i ủ ể ữ ổ
b t kỳ d  li u nào trong  CSDL b ng các phát bi u insert, ấ ữ ệ ằ ể
update, ho c delete trên b t kỳ b ng ho c b ng nhìn nào.ặ ấ ả ặ ả
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b. Các vai trò CSDL do ng i dùng t  đ nh nghĩaườ ự ị
• Ng i dùng có th  thêm các vai trò do mình t  đ nh nghĩa, các vai ườ ể ự ị

trò có th  ch a các vai trò khác là thành viên, và t t nhiên m t user ể ứ ấ ộ
có th  là thành viên c a b t kỳ vai trò nào.ể ủ ấ

Đ  t o m t vai trò có hai cáchể ạ ộ
• Th  nh t dùng giao di n: Ch n CSDL c n t o vai trò, b m  chu t ứ ấ ệ ọ ầ ạ ấ ộ

ph i vào Roles, ch n New Database Role, đ t tên vai trò mà b n ả ọ ặ ạ
mu n vào h p name, trong m c Add b n có th  thêm vào các thành ố ộ ụ ạ ể
viên c a vai trò mà b n mu n, thành viên có th  là ng i dùng ủ ạ ố ể ườ
cũng có th  là các vai trò khác, đ  g  b  thành viên c a vai trò ch  ể ể ở ỏ ủ ỉ
đ n gi n b n ch n thành viên c n g  b  và b m remove, cu i ơ ả ạ ọ ầ ở ỏ ấ ố
cùng b m OK. Đ  xóa m t vai trò b n ph i xóa t t c  các thành ấ ể ộ ạ ả ấ ả
viên c a vai trò sau đó b m chu t ph i vào vai trò c n xóa và ch n ủ ấ ộ ả ầ ọ
delete.
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• Th  hai dùng câu l nh:  Đ  t o vai trò m i dùng câu l nh:ứ ệ ể ạ ớ ệ
Use  Tên CSDL c n t o vai tròầ ạ
Exec sp_addrole ‘tên vai trò’, ‘tên ng i dùng là ch  vai trò (n u ườ ủ ế

không có thì m c đ nh là dbo)’ặ ị
Tên vai trò ph i là duy nh t trong m t CSDLả ấ ộ
Đ  g  b  dùng câu l nh:ể ở ỏ ệ
Use  Tên CSDL c n g  b  vai tròầ ở ỏ
Exec sp_droprole ‘tên vai trò’

Đ  thêm m t thành viên vào vai trò dùng câu l nh:ể ộ ệ
Use  Tên CSDL

Exec sp_addrolemember ‘tên vai trò’, ‘database_account’

Trong đó database_account là tên ng i dùng, tên nhóm ho c tên vai ườ ặ
trò mà b n mu n thêm vào vai trò này.ạ ố
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Đ  g  b  m t thành viên t  m t vai trò dùng câu l nh:ể ở ỏ ộ ừ ộ ệ
Use Tên CSDL

Exec sp_droprolemember ‘tên vai trò’, ‘database_account’

Database_account gi ng nh  trên.ố ư
• Ví d : Mã l nh sau trình bày cách thêm vai trò m i trong CSDL ụ ệ ớ

pubs, và r i gán ng i dùng, vai trò vào nó:ồ ườ
Use Pubs

Exec sp_addrole ‘5b’

Exec sp_addrole ‘5c’

Exec sp_addrolemember ‘5b’, ‘TRINHCUONG\test’

Exec sp_addrolemember ‘5c’, ‘5b’

Exec sp_addrolemember ‘5c’, ‘Bob’
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•  đây TRINHCUONG\test và Bob đ u là tên ng i dùng CSDL, Ở ề ườ
TRINHCUONG\test là tr ng h p mà tên đăng nh p trùng luôn v i ườ ợ ậ ớ
tên ng i dùng CSDL (thông th ng là nh  v y). L u ý n u tài ườ ườ ư ậ ư ế
kho n đăng nh p có tên domain (ho c Server) đàng tr c\tên đăng ả ậ ặ ướ
nh p đàng sau ví d  nh  d ng TRINHCUONG\test thì đây là d ng ậ ụ ư ạ ạ
đăng nh p Windows Authentication.ậ

• Đ  xóa Vai trò thì tr c h t vai trò ph i không ch a thành viên nào. ể ướ ế ả ứ
Mu n xóa vai trò 5c ta ph i th c hi n nh  sau:ố ả ự ệ ư

Use  Pubs

Exec sp_droprolemember ‘5c’, ‘5b’

Exec sp_droprolemember ‘5c’, ‘Bob’

Exec sp_droprole ‘5c’
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3.2.6   Thi t l p vi c c p quy n truy c p CSDLế ậ ệ ấ ề ậ
• Trong các ph n tr c chúng ta đã bi t n u có m t ầ ướ ế ế ộ

đăng nh p vào SQL Server thì cũng ch a nói lên ậ ư
đi u gì v  kh  năng làm vi c v i m t CSDL c  ề ề ả ệ ớ ộ ụ
th , th m chí khi có m t tài kho n ng i dùng ể ậ ộ ả ườ
trong m t CSDL c  th  thì cũng không có nghĩa là ộ ụ ể
đã đ c quy n làm m i vi c v i CSDL đó, m t tài ượ ề ọ ệ ớ ộ
kho n ng i dùng CSDL có kh  năng làm đ c gì ả ườ ả ượ
trong CSDL ph i qua b c c p quy n.ả ướ ấ ề
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• C p quy n là m t c  ch  b o m t t t c a SQL Server, ấ ề ộ ơ ế ả ậ ố ủ
giúp cho ng i qu n tr  qu n lý t t đ c CSDL, phòng ườ ả ị ả ố ượ
ch ng đ c nh ng h  h i có th  x y ra v i CSDL h n là ố ượ ữ ư ạ ể ả ớ ơ
ph i đi tìm cách kh c ph c nh ng h  h i có th  x y ra, ả ắ ụ ữ ư ạ ể ả
ng i qu n tr  có th  kh ng ch  đ c ng i dùng CSDL ườ ả ị ể ố ế ượ ườ
b ng cách c p quy n cho phép h  có th  làm đ c và ằ ấ ề ọ ể ượ
không làm đ c vi c gì trong m t CSDL c  th .ượ ệ ộ ụ ể

• Có hai lo i c p quy n truy c p CSDL th  nh t là Quy n ạ ấ ề ậ ứ ấ ề
phát bi u (Statement Permissions) và th  hai là Quy n v  ể ứ ề ề
đ i t ng (Object Permissions).ố ượ
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3.2.6.1  Thi t l p vi c c p các quy n phát bi uế ậ ệ ấ ề ể
Có hai cách:

a. Th  nh t là dùng giao di n ứ ấ ệ
• B m chu t ph i vào CSDL mà ta mu n c p quy n ch n ấ ộ ả ố ấ ề ọ

m c Properties, ch n ti p m c Permissions, hi n ra m t ụ ọ ế ụ ệ ộ
b ng danh sách các quy n và danh sách các ng i dùng và ả ề ườ
vai trò, đ  c p quy n ta ch  đ n gi n là tích vào đ  hi n ể ấ ề ỉ ơ ả ể ệ
d u tích màu xanh, đ  vô hi u (deny) m t quy n ta tích làm ấ ể ệ ộ ề
cho d u đ  xu t hi n, đ  g  b  ta đ  tr ng ô đ y. L u ý ấ ỏ ấ ệ ể ở ỏ ể ố ấ ư
r ng quy n t o CSDL (create database) ch  có trong CSDL ằ ề ạ ỉ
master.
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b. Th  hai là dùng câu l nhứ ệ
• C p quy n:  ấ ề
Use Tên CSDL

Grant   All ho c danh sách các quy n   To  Accountặ ề
Trong đó Account có th  là tên ng i dùng CSDL ho c vai trò.ể ườ ặ
Ví d :   ụ Grant  Create table, create view  to  role1, role2  

Câu l nh trên gán quy n t o b ng và t o view cho vai trò role1 và ệ ề ạ ả ạ
role2

Grant All to [TRINHCUONG\test]

Câu l nh này gán t t c  các quy n trong m t CSDL cho ệ ấ ả ề ộ
TRINHCUONG\test
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• G  b :ở ỏ
Use Tên CSDL

Revoke  All ho c danh sách các câu l nh   To  Accountặ ệ
Trong đó Account t ng t  nh  trênươ ự ư
Ví d :  ụ Revoke  Create table, create view  to  role1, role2

Câu l nh này g  b  quy n t o b ng và t o view c a role1 và ệ ở ỏ ề ạ ả ạ ủ
role2

Revoke  All  to [TRINHCUONG\test]

Câu l nh này g  b  t t c  các quy n c a TRINHCUONG\test   ệ ở ỏ ấ ả ề ủ
trong CSDL
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• Vô hi u:ệ
Use Tên CSDL

Deny  All ho c danh sách các câu l nh   To  Accountặ ệ
Trong đó Account t ng t  nh  trênươ ự ư
Ví d :  ụ deny  Create table, create view  to  role1, role2

Gi  s  ta có TRINHCUONG\test là m t thành viên c a vai trò ả ử ộ ủ
Role3

Câu l nh:  ệ Grant create table, create view  to Role3

Lúc này hi n nhiên là TRINHCUONG\test có hai quy n  create table ể ề
và create view, n u ta không mu n TRINHCUONG\test  có ế ố
quy n t o b ng ta dùng câu l nh  ề ạ ả ệ

deny create table to TRINHCUONG\test 
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3.2.6.2  Thi t l p vi c c p các quy n v  đ i t ngế ậ ệ ấ ề ề ố ượ
a. Ng i s  h u CSDL (dbo)ườ ở ữ
• Ng i dùng dbo có t t c  các quy n c a các thành viên ườ ấ ả ề ủ

c a vai trò db_owner. M i CSDL ch  có m t ng i dboủ ỗ ỉ ộ ườ
• Đ c xem là ng i dbo c a CSDL n u b n là ng i t o ượ ườ ủ ế ạ ườ ạ

l p CSDL, ng i đăng nh p đ  t o CSDL là dbo, ho c ậ ườ ậ ể ạ ặ
b n đ c giao nhi m v  s  h u CSDL thông qua th  ạ ượ ệ ụ ở ữ ủ
t c l u tr  h  th ng sp_changedbowner, ho c b n k t ụ ư ữ ệ ố ặ ạ ế
n i v i SQL Server nh  là thành viên đi u hành h  th ng ố ớ ư ề ệ ố
(sysadmin), hay tài kho n sa.ả



 42

Ch ng 3: Qu n tr  CSDL trong SQL ươ ả ị
Server

b. Ng i s  h u đ i t ng (dboo)ườ ở ữ ố ượ
• M c nhiên ng i dùng nào t o ra đ i t ng CSDL thì là ặ ườ ạ ố ượ

dboo c a đ i t ng đó, các thành viên c a db_owner và ủ ố ượ ủ
db_ddladmin có th  t o ra các đ i t ng và đ nh rõ tên ể ạ ố ượ ị
ng i s  h u đ i t ng. N u b n đăng nh p v i quy n ườ ở ữ ố ượ ế ạ ậ ớ ề
sysadmin ho c dbowner khi t o đ i t ng thì m c nhiên ặ ạ ố ượ ặ
ng i s  h u đ i t ng là dbo.ườ ở ữ ố ượ

• Đ  thu n ti n cho vi c s  d ng và c p quy n trong CSDL ể ậ ệ ệ ử ụ ấ ề
t t nh t nên đ  các đ i t ng đ c s  h u duy nh t b i ố ấ ể ố ượ ượ ở ữ ấ ở
ng i s  h u đ i t ng dbo, lý do là v n đ  liên h  s  ườ ơ ữ ố ượ ấ ề ệ ở
h u đ n và liên h  s  h u đ t. ữ ơ ệ ở ữ ứ
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c. Gán quy n v  đ i t ngề ề ố ượ
Có hai cách dùng giao di n ho c câu l nhệ ặ ệ
• Dùng giao di n: M  CSDL mà b n mu n xem ho c hi u ệ ở ạ ố ặ ệ

ch nh, nh p chu t ph i vào đ i t ng mà b n mu n hi u ỉ ấ ộ ả ố ượ ạ ố ệ
ch nh và ch n m c Properties, sau đó kích vào nút ỉ ọ ụ
Permissions, lúc này b n có th  c p quy n cho m t ng i ạ ể ấ ề ộ ườ
dùng nào đó s  d ng m t quy n nào đó (select, update, …) ử ụ ộ ề
b ng cách tích d u xanh vào ô t ng ng, g  b  hay vô ằ ấ ươ ứ ở ỏ
hi u hoàn toàn t ng t  nh  cách tr c đây. N u b n ệ ươ ự ư ướ ế ạ
mu n c p quy n  m c c t thì kích vào nút columns và tích ố ấ ề ở ứ ộ
vào c t mà b n mu n c p quy n, cu i cùng ch n OK.ộ ạ ố ấ ề ố ọ
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•  Dùng dòng l nh: ệ
-  L nh c p quy n Grant cho phép b t kì ai m t ho c nhi u ệ ấ ề ấ ộ ặ ề

quy n v  đ i t ng. Nó cũng đè lên quy n vô hi u hóa:ề ề ố ượ ề ệ
 Grant  All ho c T p l nh [danh sách c t n u có]  On  Đ i ặ ậ ệ ộ ế ố

t ng  To   Account  [With Grant Option].   ượ
 Ví d :  ụ Grant select on Chucdanh (tenchucdanhvt, 

tenchucdanhdd) to TRINHCUONG\test 

 Grant select (tenchucdanhvt, tenchucdanhdd) on Chucdanh  to 
TRINHCUONG\test 

Grant select, insert  on Chucdanh  to TRINHCUONG\test  with 
grant option.
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-    L nh G  b  Revoke s  thu h i m t hay nhi u quy n ệ ở ỏ ẽ ồ ộ ề ề
đ c gán tr c đây:ượ ướ  

Revoke  All ho c T p l nh [danh sách c t n u có]  On  Đ i ặ ậ ệ ộ ế ố
t ng  From   Account  [Cascade].  ượ

Ví d :   ụ Revoke   select (tenchucdanhvt, tenchucdanhdd) on  
Chucdanh from TRINHCUONG\test   Cascade.

-    L nh Vô hi u Deny s  vô hi u hóa nh ng quy n c a ệ ệ ẽ ệ ữ ề ủ
m t đ i t ng c  thộ ố ượ ụ ể

Deny  All ho c T p l nh [danh sách c t n u có]  On  Đ i t ng  ặ ậ ệ ộ ế ố ượ
To  Account  [Cascade]. 

Ví d :  ụ  Deny  select, insert on chucdanh to TRINHCUONG\test 
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3.2.6.3  Phát sinh k ch b n Scriptị ả
• Dùng giao di n, kích chu t ph i vào CSDL, ệ ộ ả

ho c đ i t ng c n phát sinh k ch b n ch n ặ ố ượ ầ ị ả ọ
nút All Tasks , ch n Generate SQL Script, ọ
ch n Show All ……ọ
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3.3  Bài t pậ
Bài 1: C  ch  b o m t trong SQL Server có m y m c?Hãy ơ ế ả ậ ấ ứ

trình bày t ng quan  t ng m c?ổ ừ ứ
Bài 2: S  khác nhau gi a ch  đ  đăng nh p m t tài kho n ự ữ ế ộ ậ ộ ả

(integrated) và ch  đ  hai tài kho n (SQL Server – ế ộ ả
authentication)? Khi nào ph i dùng ch  đ  hai tài kho n?ả ế ộ ả

Bài 3: Tôi có m t tài kho n ng i dùng trong Windows, tôi ộ ả ườ
đã đ c quy n đăng nh p vào SQL Server ch a?đ  có ượ ề ậ ư ể
th  s  d ng đ c CSDL  pubs tôi c n thêm ít nh t là ể ử ụ ượ ầ ấ
quy n gì?t i sao? ề ạ
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Bài 4: Dùng câu l nh trong SQL Query Analyzer t o m t ệ ạ ộ
CSDL tên là Tink5 g m hai file Tink5_Data.mdf và ồ
Tink5_Log.ldf ch a trong th  m c C:\database\fanmem. ứ ư ụ
Kích th c ban đ u c a hai file l n l t là 2MB và ướ ầ ủ ầ ượ
1MB, t c đ  tăng là 1MB, kích th c t i đa c a file ố ộ ướ ố ủ
Tink5_Data.mdf và Tink5_Log.ldf l n l t là 20MB và ầ ượ
10MB. 

• Sau đó dùng câu l nh trong SQL Query Analyzer đ i tên ệ ổ
CSDL trên thành Tin5b_5c.

• Cu i cùng dùng câu l nh trong SQL Query Analyzer xóa ố ệ
CSDL trên. 
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Bài 5: Có ba đăng nh p trong Windows là 5b, 5c, 5d, ậ Tên 
máy ch  là HONGDUCủ . Dùng câu l nh trong SQL Query ệ
Analyzer đ  t o ba đăng nh p vào SQL Server dùng ể ạ ậ
chính các tài kho n trong Windows này luôn (ch  đ  m t ả ế ộ ộ
tài kho n). Dùng ti p câu l nh g  b  đăng nh p 5d. ả ế ệ ở ỏ ậ

• Gi  s  đã có CSDL Tink5, vi t câu l nh trong SQL ả ử ế ệ
Query Analyzer cho phép hai đăng nh p 5b, 5c  trên ậ ở
dùng đ c CSDL này.ượ

• Dùng ti p câu l nh g  b  đăng nh p 5b không cho phép ế ệ ở ỏ ậ
dùng CSDL Tink5 n a.ữ
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Bài 6:  Có m t nhóm ng i dùng tên là M trong ộ ườ
Windows g m ba thành viên A, B, C. ồ Tên máy 
ch  là HONGDUC.ủ

• Dùng câu l nh c p phép cho nhóm M đ c ệ ấ ượ
quy n đăng nh p vào SQL Server. ề ậ

• Dùng ti p câu l nh g  b  quy n đăng nh p c a ế ệ ở ỏ ề ậ ủ
A vào SQL Server nh ng v n gi  nguyên quy n ư ẫ ữ ề
đăng nh p vào SQL Server c a nhóm M.ậ ủ
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Bài 7:   Dùng câu l nh trong SQL Query ệ
Analyzer đ  t o hai đăng nh p vào SQL ể ạ ậ
Server  ch  đ  hai tài kho n (SQL Server – ở ế ộ ả
authentication) v i c p username và password ớ ặ
l n l t là (5b, bb) và (5c, cc) ầ ượ

Sau đó đ i password c a 5c thành 5ccc. Ti p ổ ủ ế
theo c p phép cho 5c đ c dùng CSDL ấ ượ
Tink5.

Dùng ti p câu l nh g  b  đăng nh p c a 5b.ế ệ ở ỏ ậ ủ
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Bài 8:  B n hi u vai trò (role) là gì? Có m y m c, là ạ ể ấ ứ
nh ng m c nào? T i sao l i nên có vai trò?ữ ứ ạ ạ

Bài 9:  Gi  s  ta có hai tài kho n đăng nh p trong ả ử ả ậ
Windows là test1 và test2, tên máy ch  là ủ
HONGDUC. Dùng câu l nh hãy c p phép cho hai tài ệ ấ
kho n này đăng nh p vào SQL Server  ch  đ  m t ả ậ ở ế ộ ộ
tài kho n, sau đó gán cho đăng nh p test1 là thành ả ậ
viên c a vai trò dbcreator, test2 là thành viên c a vai ủ ủ
trò SecurityAdmin, và dbcreator. Sau đó g  b  test2 ở ỏ
kh i thành viên c a vai trò dbcreator.ỏ ủ
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Bài 10:  Th  nào là vai trò  m c CSDL?ế ở ứ
• Có m y vai trò c  đ nh  m c CSDL?ấ ố ị ở ứ
• Có th  xóa s a đ c các vai trò này không?ể ử ượ
• K  tên và tác d ng c a m t s  vai trò trong ể ụ ủ ộ ố

s  đó?ố
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Bài 11:   Trong CSDL Tink5, dùng câu l nh hãy t o vai trò ệ ạ
tên là K5, sau đó dùng ti p câu l nh gán cho vai trò này ế ệ
hai quy n t o b ng và t o view.ề ạ ả ạ

Gi  s  có hai ng i dùng trong CSDL Tink5 là 5b và 5c.ả ử ườ
   a. Dùng câu l nh đ  gán hai ng i dùng này là thành viên ệ ể ườ

c a vai trò K5.ủ
   b. Dùng câu l nh vô hi u  quy n t o b ng c a 5b, nh ng ệ ệ ề ạ ả ủ ư

gi  nguyên quy n t o b ng và t o view c a vai trò K5, ữ ề ạ ả ạ ủ
và 5b v n là thành viên c a vai trò K5.ẫ ủ

   c. Xóa vai trò K5.
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Bài 12:  Gi  s  có hai ng i dùng trong CSDL ả ử ườ
Tink5 là test1 và test2. Dùng câu l nh hãy c p ệ ấ
quy n t o b ng và t o view cho hai tài ề ạ ả ạ
kho n ng i dùng này. Dùng ti p câu l nh ả ườ ế ệ
g  b  quy n t o view c a ng i dùng test1.ở ỏ ề ạ ủ ườ

Bài 13:  B n hi u th  nào là quy n phát bi u ạ ể ế ề ể
(Statement Permissions) và quy n v  đ i ề ề ố
t ng (Object Permissions)?ượ
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Bài 14:  B n hi u th  nào là ng i s  h u ạ ể ế ườ ở ữ
CSDL dbo? 

• Th  nào là ng i s  h u đ i t ng dboo?ế ườ ở ữ ố ượ
• T i sao trong m t CSDL l i nên đ  các đ i ạ ộ ạ ể ố

t ng đ c s  h u duy nh t b i ng i dbo?ượ ượ ở ữ ấ ở ườ
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Bài 15:  Gi  s  có hai ng i dùng trong CSDL Tink5 là test1 và ả ử ườ
test2. 

• Hãy dùng câu l nh c p cho ng i dùng test1 quy n select và ệ ấ ườ ề
insert trên b ng Canbo.ả

• Gi  s  b ng Canbo có các tr ng là (Hoten, Tuoi, Gioitinh, ả ử ả ườ
Quequan, Chucvu, Luong), dùng câu l nh c p cho test2 quy n ệ ấ ề
select trên các c t (Hoten, Tuoi, Gioitinh, Quequan, Chucvu), và ộ
quy n Update trên các c t (Hoten, Tuoi, Gioitinh, Quequan) và ề ộ
cho phép test2 quy n đ c c p phép cho các ng i dùng khác ề ượ ấ ườ
quy n Update này.ề

• G  b  quy n Update trên b ng Canbo c a test2 và t t c  nh ng ở ỏ ề ả ủ ấ ả ữ
ng i đã đ c test2 c p cho quy n này.ườ ượ ấ ề

• Vô hi u hóa quy n select và insert trên b ng Canbo c a test1.   ệ ề ả ủ
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3.3.2   L i gi iờ ả
 Bài 4:

• T o CSDL Tink5ạ
Use master

go

Create Database Tink5 on Primary (Name = Tink5_Data, 

Filename = 'C:\database\fanmem\Tink5_Data.mdf', 

Size = 2MB, 

Maxsize = 20MB, 

Filegrowth = 1MB) 
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Log ON 

(Name = Tink5_Log, 

FileName='C:\database\fanmem\Tink5_Data.ldf', 

size = 1MB, 

maxsize = 10MB, 

Filegrowth = 1MB)

Go
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• Đ i tên CSDL Tink5 thành Tin5b_5c:ổ
use Tink5

Go

exec sp_dboption Tink5, 'Single User',true

exec sp_renamedb 'Tink5', 'Tin5b_5c'

exec sp_dboption Tin5b_5c, 'Single User',false

Go

Xóa CSDL Tin5b_5c:

Use master

Go

Drop Database Tin5b_5c

Go
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Bài 5:  C p phép cho ba đăng nh p 5b, 5c, 5d ấ ậ
(ch  đ  m t tài kho n)ế ộ ộ ả

Exec sp_grantlogin ‘HONGDUC\5b’

Exec sp_grantlogin ‘HONGDUC\5c’

Exec sp_grantlogin ‘HONGDUC\5d’

G  b  đăng nh p 5d:ở ỏ ậ
Exec sp_revokelogin ‘HONGDUC\5d’ 
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C p phép dùng CSDL Tink5 cho hai đăng nh p ấ ậ
5b và 5c:

Use Tink5
Exec sp_grantdbaccess ‘HONGDUC\5b’
Exec sp_grantdbaccess ‘HONGDUC\5c’
G  b  ng i dùng 5b kh i CSDL Tink5:ở ỏ ườ ỏ
Use Tink5
Exec sp_revokedbaccess ‘HONGDUC\5b’
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Bài 6:  C p phép cho nhóm M đ c đăng nh p ấ ượ ậ
vào SQL Server

Exec sp_grantlogin ‘HONGDUC\M’
G  b  quy n đăng nh p c a Aở ỏ ề ậ ủ
Exec sp_denylogin ‘HONGDUC\A’ 
Bài 7:  T o hai đăng nh p:ạ ậ
Exec sp_addlogin ‘5b’,’bb’
Exec sp_addlogin ‘5c’,’cc’
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Đ i password c a 5cổ ủ
Exec sp_password ‘cc’, ‘5ccc’, ‘username’

C p phép cho 5c đ c dùng CSDL Tink5ấ ượ
User Tink5

Exec sp_grantdbaccess ‘5c’

G  b  đăng nh p 5bở ỏ ậ
Exec sp_droplogin ‘5b’
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Bài 9:  C p phép cho test1 và test2 đăng nh p vào SQL ấ ậ
Server  ch  đ  m t tài kho n:ở ế ộ ộ ả

Exec sp_grantlogin ‘HONGDUC\test1’

Exec sp_grantlogin ‘HONGDUC\test2’

Gán vai trò cho test1 và test2

Exec sp_addsrvrolemember ‘HONGDUC\test1’, 
‘dbcreator’

Exec sp_addsrvrolemember ‘HONGDUC\test2’, 
‘dbcreator’

Exec sp_addsrvrolemember ‘HONGDUC\test2’, 
‘SecurityAdmin’
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G  b  test2 kh i vai trò dbcreatorở ỏ ỏ
Exec sp_dropsrvrolemember ‘HONGDUC\test2’, ‘dbcreator’

Bài 11:  T o vai trò K5 trong CSDL Tink5:ạ
Use  Tink5

Exec sp_addrole ‘K5’

Gán quy n cho vai trò K5ề
Use  Tink5

Grant  Create table, create view  to K5  
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Gán 5b và 5c là thành viên c a K5ủ
Use  Tink5

Exec sp_addrolemember ‘K5’, ‘5b’

Exec sp_addrolemember ‘K5’, ‘5c’

Vô hi u quy n t o b ng c a 5bệ ề ạ ả ủ
Use  Tink5

deny  Create table  to  5b.

Xóa vai trò K5

Use  Tink5

Exec sp_droprole ‘K5’
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Bài 12:

C p quy n cho hai ng i dùng test1 và test2ấ ề ườ
Use  Tink5

Grant  Create table, create view  to test1, test2

G  b  quy n t o view c a ng i dùng test1ở ỏ ề ạ ủ ườ
Use  Tink5

Revoke  Create view  to test1
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Bài 15:  C p cho ng i dùng test1 quy n select và insert trên ấ ườ ề
b ng Canbo:ả

Use  Tink5

Grant select, insert  on Chucdanh  to test1.

C p quy n select  (Hoten, Tuoi, Gioitinh, Quequan, Chucvu), ấ ề
Update (Hoten, Tuoi, Gioitinh, Quequan) cho test2 và cho 
phép test2 quy n đ c c p phép cho các ng i dùng khác ề ượ ấ ườ
quy n Update này.ề

Grant Select on Canbo (Hoten, Tuoi, Gioitinh, Quequan, 
Chucvu) to test2

Grant Update on Canbo (Hoten, Tuoi, Gioitinh, Quequan) to 
test2 With Grant Option  
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G  b  quy n Update trên b ng Canbo c a test2 ở ỏ ề ả ủ
và t t c  nh ng ng i đã đ c test2 c p cho ấ ả ữ ườ ượ ấ
quy n nàyề

Revoke   Update on Canbo (Hoten, Tuoi, 
Gioitinh, Quequan) from test2   Cascade.

Vô hi u hóa quy n select và insert trên b ng ệ ề ả
Canbo c a test1ủ

Deny  select, insert on Canbo to test1  
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4.1  Khái ni m v  b ngệ ề ả
• SQL Server làm vi c trên mô hình CSDL quan h , nên ệ ệ

b ng là n i ch a d  li u th c s  c a CSDL.ả ơ ứ ữ ệ ự ự ủ
• B ng có các thành ph n chính là tr ng (c t-column), ả ầ ườ ộ

b n ghi (dòng d  li u), khóa chính có th  có ho c ả ữ ệ ể ặ
không, m i tr ng thì có m t ki u d  li u nào đó tùy ỗ ườ ộ ể ữ ệ
thu c t ng HQTCSDL. ộ ừ

• M t CSDL có th  ch a đ n 2 t  b ng, m i b ng có ộ ể ứ ế ỉ ả ỗ ả
th  ch a t i 1024 c t, các c t ph i đ c đ nh danh ể ứ ớ ộ ộ ả ượ ị
duy nh t trong m t b ng theo m t quy t c đ t tên ấ ộ ả ộ ắ ặ
(không dài quá 128 kí t , ….).ự
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4.2 Các ki u d  li uể ữ ệ
• Lo i String:ạ   Bao g m các ki u d  li u nh  char(n), ồ ể ữ ệ ư

varchar(n), text, nchar, nvarchar, ntext. Trong đó nchar, 
nvarchar, ntext l u tr  d  li u theo d ng Unicode (m i ư ữ ữ ệ ạ ỗ
d  li u đ c l u tr  trong 2 byte). ữ ệ ượ ư ữ

    N u có thông s  đàng sau thì ch  rõ đ  dài l n nh t c a ế ố ỉ ộ ớ ấ ủ
chu i đó, thi u thì thêm ký t  tr ng vào, th a thì c t ỗ ế ự ằ ừ ắ
đi. N u không ch  rõ thì chi u dài c a chu i là t  tăng ế ỉ ề ủ ỗ ự
khi các ký t  trong chu i tăng lên, nh ng đi u này tr  ự ỗ ư ề ả
giá là t c đ  x  lý ch m.ố ộ ử ậ
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   Ngoài ra n u chi u dài c a chu i mà v t ế ề ủ ỗ ượ
quá 8000 ký t  thì ph i dùng ki u text.ự ả ể

   N u dùng ki u text thông th ng trong th c ế ể ườ ự
t  khi l p trình ng i ta th ng l u tr  thành ế ậ ườ ườ ư ữ
m t file đ t  m t n i nào đó trên  c ng v t ộ ặ ở ộ ơ ổ ứ ậ
lý còn trong CSDL ng i ta l u tr  đ ng ườ ư ữ ườ
d n đ n file đó. ẫ ế
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• Ki u d  li u s  chính xác:ể ữ ệ ố  Bao g m các ki u d  ồ ể ữ
li u nh  bit, tinyint, smallint, int, bigint trong đó bit ệ ư
có chi u dài là 1 byte nh n hai giá tr  là 0 ho c 1, ề ậ ị ặ
tinyint có chi u dài là 1 byte (0 – 255), smallint ề
chi u dài là 2 bytes (+ – 32767), int có đ  dài là 4 ề ộ
bytes (+ – 214783657), bigint  có chi u dài là 8 ề
bytes (+ – 2^63).

    Ngoài ra còn hai lo i n a là decimal và numeric, ạ ữ
khi khai báo thì ph i khai báo đ  chính xác c a ả ộ ủ
phía ph i d u ch m th p phân (scale), m c đ nh ả ấ ấ ậ ặ ị
ban đ u là 0.ầ
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• Ki u d  li u s  g n đúng:ể ữ ệ ố ầ  Bao g m các ki u d  ồ ể ữ
li u real, float, trong đó real yêu c u 4 bytes nên l u ệ ầ ư
tr  7 ký s , còn float 8 bytes nên có th  l u tr  lên ữ ố ể ư ữ
t i 38 ký s .ớ ố

• Ki u d  li u Date và Time:ể ữ ệ  Bao g m hai lo i ồ ạ
Datetime và Smalldatetime. Trong đó Datetime g m ồ
8 bytes l u tr  ph m vi t  1/1/1753 – 12/31/9999, ư ữ ạ ừ
Smalldatetime g m 4 bytes l u tr  ph m vi t  ồ ư ữ ạ ừ
1/1/1900 đ n 6/6/2079.ế

    Trong Datetime gi  đ c l u tr  đ n miliseconds, ờ ượ ư ữ ế
trong smalldatetime đ c l u tr  đ n t ng phút.ượ ư ữ ế ừ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

    L u ý: N u ch  c n làm vi c đ n năm, tháng, ngày ư ế ỉ ầ ệ ế
nên dùng ki u d  li u là s  thì s  d  dàng h n ể ữ ệ ố ẽ ễ ơ
trong quá trình l p trình. Ví d  đ  l u tr  năm ta ậ ụ ể ư ữ
dùng ki u d  li u smallint, ngày trong tháng dùng ể ữ ệ
tinyint…

• Ki u ti n t :ể ề ệ  Bao g m hai lo i là money và ồ ạ
smallmoney, c  hai đ u l u tr  b n ch  s   bên ả ề ư ữ ố ữ ố ở
ph i d u th p phân, khi nh p d  li u ti n t  ph i ả ấ ậ ậ ữ ệ ề ệ ả
nh p  tr c d u $. Trong đó money g m 8 byte ậ ở ướ ấ ồ
l u tr  ph m vi t  + - 922337203685447.5808, ư ữ ạ ừ
smallmoney g m 4 byte l u tr  ph m vi t  + - ồ ư ữ ạ ừ
214748.3647.
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

• Ki u d  li u ng i dùng:ể ữ ệ ườ  Ng i dùng có th  t  ườ ể ự
t o ki u d  li u do mình mu n d a vào nh ng d  ạ ể ữ ệ ố ự ữ ữ
li u do h  th ng cung c p. S  d ng th  t c l u ệ ệ ố ấ ử ụ ủ ụ ư
tr  h  th ng sp_addtype, ví d :ữ ệ ố ụ

   Use Pubs

   Exec sp_addtype test, ‘char(9)’,’null’

   Câu l nh này thêm ki u d  li u test vào CSDL ệ ể ữ ệ
Pubs, ki u d  li u này có chính là ki u char(9), và ể ữ ệ ể
cho phép nh n giá tr  null n u không có giá tr  m c ậ ị ế ị ặ
đ nh.ị
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

    Có th  t o b ng giao di n b ng cách b m chu t ph i vào ể ạ ằ ệ ằ ấ ộ ả
User defined Data Types trong m t CSDL nào đó mà mình ộ
mu n t o ki u d  li u m i sau đó ch n New User defined ố ạ ể ữ ệ ớ ọ
Data Types , các b c sau làm theo h ng d n c a giao di n.ướ ướ ẫ ủ ệ

     Đ  xóa m t ki u d  li u ng i dùng trong giao di n ch  đ n ể ộ ể ữ ệ ườ ệ ỉ ơ
gi n là vào m c User defined Data Types ch n ki u d  li u ả ụ ọ ể ữ ệ
c n xóa b m chu t ph i ch n delete, b ng câu l nh thì ch y ầ ấ ộ ả ọ ằ ệ ạ
l nh: ệ

    Use Tên CSDL

    Exec sp_droptype  tên ki u d  li u c n xóa.ể ữ ệ ầ
    L u ý r ng đ  xóa đ c ki u d  li u ng i dùng nào đó thì ư ằ ể ượ ể ữ ệ ườ

yêu c u ki u DL đó ph i không đ c dùng  b t kỳ đâu.ầ ể ả ượ ở ấ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.3 Làm vi c v i b ngệ ớ ả
4.3.1 T o và s a b ngạ ử ả  

Hai cách dùng câu l nh ho c giao di nệ ặ ệ
• Dùng giao di n: B m chu t ph i vào Table ch n ệ ấ ộ ả ọ

new Table, trong c a s  giao di n, sau đó t o ử ổ ệ ạ
m i các tr ng và ch n ki u d  li u t ng ng ớ ườ ọ ể ữ ệ ươ ứ
c n thi t. Trong n a d i màn hình b n có th  ầ ế ử ướ ạ ể
thi t l p các thu c tính, ch ng h n nh  các di n ế ậ ộ ẳ ạ ư ể
gi i, các giá tr  m c đ nh, thu c tính identity, … ả ị ặ ị ộ
Khi hoàn t t click vào nút Save và đ t tên cho ấ ặ
b ng.ả
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

•  Đ  s a b ng ch  đ n gi n là b m chu t ph i vào tên ể ử ả ỉ ơ ả ấ ộ ả
b ng c n s a và ch n Design Table, th c hi n công vi c ả ầ ử ọ ự ệ ệ
s a và ch n Save.ử ọ

• Dùng câu l nh:  ệ Create Table Tên b ngả
                                    (Tên tr ng  ki u d  li u  Các thu c ườ ể ữ ệ ộ

tính,

                                     …

                                         )

Ví d :    Create Table  Testụ
             (  id  tinyint Identity Not Null,

                Hoten nvarchar(30) Null)
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.3.2  Xóa b ng:ả
Hai cách dùng câu l nh ho c giao di nệ ặ ệ
• Dùng giao di n: B m chu t ph i vào Table ệ ấ ộ ả

ch n delete.ọ
• Dùng câu l nh:  ệ Drop Table tên b ngả
• Chú ý:  Các b ng h  th ng không th  b  xóa, ả ệ ố ể ị

các b ng mà còn đang b  ràng bu c cũng ả ị ộ
không th  b  xóa.ể ị
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.4  Các lo i toàn v nạ ẹ
Có ba lo i toàn v n:ạ ẹ
• Toàn v n trên mi n:  Các lo i d  li u giúp xác đ nh các giá ẹ ề ạ ữ ệ ị

tr  gì là h p l  cho m t c t riêng bi t nào đó đi u này đ c ị ợ ệ ộ ộ ệ ề ượ
g i là toàn v n mi n (domain integrity). Mi n đ n gi n là ọ ẹ ề ề ơ ả
m t t p các giá tr  h p l  cho m t c t riêng bi t.ộ ậ ị ợ ệ ộ ộ ệ

• Toàn v n tham chi u:  Toàn v n tham chi u liên quan đ n ẹ ế ẹ ế ế
vi c qu n lý các m i quan h  gi a các dòng d  li u trong ệ ả ố ệ ữ ữ ệ
nhi u b ng.ề ả

• Toàn v n th c th :  Có nghĩa là b n có th  nh n di n duy ẹ ự ể ạ ể ậ ệ
nh t m i dòng d  li u trong m t b ng, đây chính là ràng ấ ỗ ữ ệ ộ ả
bu c khóa chính.ộ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.5  Các ph ng pháp toàn v nươ ẹ
4.5.1  Các ph ng pháp truy n th ngươ ề ố
4.5.1.1 Dùng các ki u d  li u do ng i dùng đ nh nghĩaể ữ ệ ườ ị
• Ch n m t ki u d  li u c  th  cho m t tr ng c a b ng, d  ọ ộ ể ữ ệ ụ ể ộ ườ ủ ả ữ

li u đ c nh p vào tr ng này s  n m trong mi n gi i h n ệ ượ ậ ườ ẽ ằ ề ớ ạ
c a ki u d  li u đó.ủ ể ữ ệ

• Ví d  t o ki u d  li u m i ụ ạ ể ữ ệ ớ test

Use Pubs

Exec sp_addtype test, ‘char(9)’,’null’
• Trong CSDL Pubs t o m i m t b ng và ch n ki u d  li u ạ ớ ộ ả ọ ể ữ ệ

c a tr ng trong b ng đó là test, lúc này d  li u đ c nh p ủ ườ ả ữ ệ ượ ậ
vào tr ng này s  có gi i h n là char(9).ườ ẽ ớ ạ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.5.1.2   Các m c đ nh (Default Value)ặ ị
• Giá tr  m c đ nh mà m t c t c a tr ng s  nh n đ c ị ặ ị ộ ộ ủ ườ ẽ ậ ượ

khi d  li u c a c t y không đ c thêm vào  câu ữ ệ ủ ộ ấ ượ ở
l nh Insert.ệ

• Đ  th c hi n đi u này m  b ng  ch  đ  Design ể ự ệ ề ở ả ở ế ộ
Table, ch n tr ng c n thi t l p m c đ nh, sau đó  ọ ườ ầ ế ậ ặ ị ở
n a d i màn hình ch n m c Default Value và nh p ử ướ ọ ụ ậ
giá tr  m c đ nh.ị ặ ị

• L u ý giá tr  m c đ nh ph i n m trong mi n giá tr  cho ư ị ặ ị ả ằ ề ị
phép c a ki u d  li u c a tr ng mà b n mu n thi t ủ ể ữ ệ ủ ườ ạ ố ế
l p m c đ nh.ậ ặ ị
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.5.1.3    Các quy t c (Rules)ắ
• Các quy t c cũng c  thêm tính toàn v n mi n b ng ắ ố ẹ ề ằ

cách cung c p nhi u h n vi c ki m tra các giá tr  ấ ề ơ ệ ể ị
h p l . Các quy t c đ c s  d ng đ m b o các giá ợ ệ ắ ượ ử ụ ả ả
tr , dùng các bi u th c c a ngôn ng  SQL.ị ể ứ ủ ữ

• Ví d  đ  t o m i m t quy t c (Rule), m  CSDL mà ụ ể ạ ớ ộ ắ ở
ta mu n t o Rule, b m chu t ph i vào Rules ch n ố ạ ấ ộ ả ọ
New Rule, trong h p Name gõ tên Rule mà b n ộ ạ
mu n t o,  h p text b n gõ c u trúc: ố ạ ở ộ ạ ấ @tên    bi u ể
th c SQLứ . Sau đó b m OK.ấ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

• Ví d  mu n t o m t Rule tên là myRule mà ụ ố ạ ộ
có quy t c là giá tr  bé h n 100:ắ ị ơ
  h p Name ta gõ: myRuleở ộ
 h p text ta gõ:  @tt  ở ộ <  100

• N u ta mu n t o m t Rule có tên là Tink5 mà ế ố ạ ộ
có quy t c là nh ng ký t  đ u tiên ph i b t ắ ữ ự ầ ả ắ
đ u b ng Tink5:ầ ằ
 h p Name ta gõ:  Tink5ở ộ
 h p text ta gõ:   @kk  Like  ‘Tink5%’ở ộ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

• Đ  gán m t c t nào đó nh n m t quy t c nào đó ta ể ộ ộ ậ ộ ắ
làm nh  sau: Trong c a s  Rules bên ph i, b m ư ử ổ ả ấ
chu t ph i vào quy t c c n gán, ch n Properties,  ộ ả ắ ầ ọ ở
c a s  Rule Properties ch n Bind Columns,  m c ử ổ ọ ở ụ
Table, ch n b ng mà ch a c t c n gán, sau đó ọ ả ứ ộ ầ
ch n c t c n gán  phía trái và b m Add, t ng t  ọ ộ ầ ở ấ ươ ự
mu n b  gán t i m t c t nào đó ta ch n c t đó và ố ỏ ớ ộ ộ ọ ộ
b m Remove.ấ

• L u ý là ki u d  li u c a c t c n gán và bi u th c ư ể ữ ệ ủ ộ ầ ể ứ
c a quy t c (Rule) là ph i phù h p v i nhau.ủ ắ ả ợ ớ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

• Ví d  b ng Vidu2 có c t tên là gg có ki u ụ ả ộ ể
tinyint, ta mu n yêu c u d  li u nh p vào ố ầ ữ ệ ậ
c t này ph i nh  h n 100, t c là ta gán cho ộ ả ỏ ơ ứ
c t này nh n quy t c myRule ta làm nh  sau:ộ ậ ắ ư

• B m chu t ph i vào myRule, ch n ấ ộ ả ọ
Properties, ch n Bind Columns,  m c Table ọ ở ụ
ch n b ng Vidu2, ch n c t gg bên trái và ọ ả ọ ộ
b m Add, cu i cùng là b m OK. ấ ố ấ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.5.2   L c đ  và s  toàn v nượ ồ ự ẹ
Ta s  th c hi n các lo i toàn v n b ng giao di n:ẽ ự ệ ạ ẹ ằ ệ
4.5.2.1  Th c hi n toàn v n th c th :ự ệ ẹ ự ể  M  b ng ở ả

 ch  đ  Design Table, đ  thi t l p khóa chính ở ế ộ ể ế ậ
cho m t b ng ch n c t ho c các c t mà b n ộ ả ọ ộ ặ ộ ạ
mu n thi t l p khóa chính r i click vào bi u ố ế ậ ồ ể
t ng chìa khóa màu vàng trên thanh công c  đ  ượ ụ ể
thi t l p khóa chính. Yêu c u khóa chính xác ế ậ ầ
đ nh duy nh t m t dòng d  li u trong b ng.ị ấ ộ ữ ệ ả
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

• N u không có khóa chính t  nhiên ta có th  dùng thu c tính ế ự ể ộ
Identity (khóa chính t  tăng).ự

• N u dùng Identity có hai thu c tính là seed và Increment, ế ộ
seed là giá tr  tăng b t đ u, Increment là b c tăng. Ví d  ị ắ ầ ướ ụ
n u seed = 2 và Increment = 1 có nghĩa là b t đ u tăng t  2 ế ắ ầ ừ
và m i l n tăng lên 1.ỗ ầ

• Đ  chuy n giá tr  c a Identity v  l i giá tr  seed ban đ u ta ể ể ị ủ ề ạ ị ầ
dùng câu l nhệ

Truncate Table   Tên b ngả
• Câu l nh này s  xóa toàn b  các dòng d  li u trong b ng ệ ẽ ộ ữ ệ ả

và chuy n giá tr  c a tr ng khóa Identity v  giá tr  seed ể ị ủ ườ ề ị
ban đ u.ầ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.5.2.2   Th c hi n toàn v n mi n:ự ệ ẹ ề   Ch n m t ki u ọ ộ ể
d  li u c  th  cho m t tr ng c a b ng, d  li u ữ ệ ụ ể ộ ườ ủ ả ữ ệ
đ c nh p vào tr ng này s  n m trong mi n gi i ượ ậ ườ ẽ ằ ề ớ
h n c a ki u d  li u đó.ạ ủ ể ữ ệ

4.5.2.3   Th c hi n toàn v n tham chi u:ự ệ ẹ ế  Ta dùng 
l c đ  (Diagram), m  CSDL mà b n mu n làm ượ ồ ở ạ ố
vi c, b m chu t ph i vào Diagrams ch n New ệ ấ ộ ả ọ
Database Diagram, b m ti p Next, ch n nh ng ấ ế ọ ữ
b ng c n th c hi n toàn v n tham chi u và b m ả ầ ự ệ ẹ ế ấ
Add, b m ti p Next và cu i cùng b m Finish. ấ ế ố ấ
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

•  màn hình làm vi c c a Diagrams ch n c t Ở ệ ủ ọ ộ
c a b ng mu n làm quan h  khóa chính gi  ủ ả ố ệ ữ
chu t và kéo t i b ng mà ta mu n có quan h  ộ ớ ả ố ệ
(c t c a b ng này s  xem nh  là khóa ộ ủ ả ẽ ư
ngo i), lúc này s  xu t hi n màn hình Create ạ ẽ ấ ệ
Relationship, ch n các c t t ng ng  hai ọ ộ ươ ứ ở
b ng, b ng bên trái (  m c Primary Key ả ả ở ụ
Table) s  ch a c t là khóa chính, còn bên ẽ ứ ộ
ph i ch a c t là khóa ngo i. ả ứ ộ ạ



 93

Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

• N u tích vào ô Cascade Update Related Fields có ế
nghĩa là c p nh t  b ng chính thì cũng c p nh t ậ ậ ở ả ậ ậ
liên hoàn  các b ng ph  (các b ng ch a khóa ở ả ụ ả ứ
ngo i), còn n u ch n Cascade Delete Related ạ ế ọ
Records, thì có nghĩa là n u xóa  b ng chính thì ế ở ả
cũng s  xóa t ng ng  các b ng ph . ẽ ươ ứ ở ả ụ

• L u ý là các c t khóa chính, khóa ngo i ph i có ư ộ ạ ả
ki u d  li u phù h p v i nhau.ể ữ ệ ợ ớ

• Đ  xóa ràng bu c ch  đ n gi n là b m chu t ph i ể ộ ỉ ơ ả ấ ộ ả
vào ràng bu c và ch n Delete RelationShip From ộ ọ
Database.
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

4.6  Bài t pậ
Bài 1: Có c n s  d ng các ki u d  li u do ng i ầ ử ụ ể ữ ệ ườ

dung đ nh nghĩa không?M t s  quy t c thông ị ộ ố ắ
th ng ph i tuân theo khi thao tác v i giá tr  s ?ườ ả ớ ị ố
M t s  quy t c thông th ng ph i tuân theo khi ộ ố ắ ườ ả
thao tác v i d  li u ki u ký t ? Đi m quan tr ng ớ ữ ệ ể ự ể ọ
nh t ph i nh  khi t o các b ng là gì?ấ ả ớ ạ ả

Bài 2: T o m t b ng ch a thông tin v  c a hang, d  ạ ộ ả ứ ề ử ữ
li u nên l u tr  bao g m đ nh danh c a hang, tên, ệ ư ữ ồ ị ử
đ a ch , thành ph , bang, ZIP, ch  nhân, ng i liên ị ỉ ố ủ ườ
h , s  FAX và Email.ệ ố
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Ch ng 4:  B ng (Table) và L c ươ ả ượ
đ  (Diagram)ồ

Bài 3: T o m t b ng ch a thông tin v  vi c bán hang, d  ạ ộ ả ứ ề ệ ữ
li u nên l u tr  bao g m đ nh danh c a hang, ngày ệ ư ữ ồ ị ử
bán, t ng s  đã bán, t ng s  ti n ph i tr  và s  ti n ổ ố ổ ố ề ả ả ố ề
đ t c c.ặ ọ

Bài 4: B n s  t o các ki u d  li u do ng i dùng đ nh ạ ẽ ạ ể ữ ệ ườ ị
nghĩa sau nh  th  nào?ư ế

• Zip_Code

• Phone_Number

• Store_id

• Fax

• Email
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Ch ng 5: Truy v n và s  d ng ươ ấ ử ụ
các ph n m  r ng c a T-SQLầ ở ộ ủ  

5.1  Làm vi c v i truy v nệ ớ ấ
• M c tiêu c a truy v n là truy xu t thông tin t  c  ụ ủ ấ ấ ừ ơ

s  d  li u, có m t s  môi tr ng làm vi c nh  ở ữ ệ ộ ố ườ ệ ư
MSQuery, OSQL, SQL English Query nh ng ta quan ư
tâm  đây là môi tr ng SQL Query Analyzer.ở ườ

• Câu l nh c  b n c a m t câu truy v n là:ệ ơ ả ủ ộ ấ
Select <column_list>

From <table_list>

Where <search_criteria>
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Ch ng 5: Truy v n và s  d ng ươ ấ ử ụ
các ph n m  r ng c a T-SQLầ ở ộ ủ

• B n cũng có th  thay đ i tiêu đ  c t cho ạ ể ổ ề ộ
b ng cách đ t bí danh cho nó, ví d  nh :ằ ặ ụ ư

   Select  maChucdanh as Mã_ch c_danh, ứ
TenChucdanhDD as Tên_Ch c_danh_đ y_đứ ầ ủ

    From Chucdanh 
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Ch ng 5: Truy v n và s  d ng ươ ấ ử ụ
các ph n m  r ng c a T-SQLầ ở ộ ủ

• B n cũng có th  dùng Literals đ  cho ra k t qu  ạ ể ể ế ả
d  đ c h n, Literal là m t chu i ký t  đ c bao ễ ọ ơ ộ ỗ ự ượ
quanh nh ng (‘ ‘)  trong column_list và đ c ữ ượ
hi n th  nh  m t c t khác trong k t qu  truy ể ị ư ộ ộ ế ả
v n. K t qu  xu t hi n có m t mác c nh c t ấ ế ả ấ ệ ộ ạ ộ
thông tin. Ví d :ụ

   Select maChucdanh, ‘ Loai chuc danh tong quat:’, 
maloaichucdanh

   From Chucdanh
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5.2   Các hàm và toán t  trong truy v nử ấ
5.2.1  Các hàm toán h cọ
• Các hàm toán h c cho phép b n th c hi n các ọ ạ ự ệ

phép toán c n thi t thông th ng trên d  li u ầ ế ườ ữ ệ
toán h c. B n có th  tr  v  d  li u toán h c ọ ạ ể ả ề ữ ệ ọ
b ng cách s  d ng c  pháp sau:ằ ử ụ ụ

• Cú pháp:  Select  Function_name (Parameters)

• B ng sau li t kê m t s  các hàm c  b n:ả ệ ộ ố ơ ả
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Hàm K t Quế ả 

ABS(numric_expr) Giá tr  tuy t đ i ị ệ ố

ACOS | ASIN | ATAN 
(Float_expr) 

Góc theo radian đ i s  c a hàm cosine, ố ố ủ
sine ho c tanget là m t giá tr  theo ki u ặ ộ ị ể
d  li u float ữ ệ

COS | SIN | COT | 
TAN (float_expr) 

Là s  cosine, sin, ho c tangent c a góc ố ặ ủ
(theo radian) 

CEILING 
(numeric_expr) 

S  nguyên nh  nh t l n h n ho c b ng ố ỏ ấ ớ ơ ặ ằ
v i giá tr  xác đ nh ớ ị ị

DEGREES 
(numeric_expr) 

Chuy n đ i t  radian sang đ  ể ổ ừ ộ
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EXP (float_expr) Giá tr  mũ c a giá tr  xác đ nh ị ủ ị ị

FLOOR (numeric_expr) S  nguyên l n nh t nh  h n ho c b ng giá tr  ố ớ ấ ỏ ơ ặ ằ ị
xác đ nh ị

LOG(float_expr) S  log t  nhiên ố ự

LOG10 (float_expr) Log c  s  10 ơ ố

PI ( ) H ng s  3.141592653589793 ằ ố

POWER (numeric_expr, y) Giá tr  c a numeric_expr lu  th a y ị ủ ỹ ừ

RADIAN (numeric_expr) Chuy n đ i t  đ  sang radian ể ổ ừ ộ

RAND([seed]) S  float ng u nhiên t  0 đ n 1 ố ẫ ừ ế

ROUND (numeric_expr, len) S  numeric_expr làm tròn đ n chi u dài xác đ nh ố ế ề ị
trong m t s  nguyên ộ ố

SIGN (numeric_expr) S  d ng, âm ho c b ng 0 ố ươ ặ ằ

SQUARE (float_expr) Bình ph ng giá tr  xác đ nh ươ ị ị

SQRT (float_expr) Căn c a giá tr  xác đ nh ủ ị ị
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Ví 
dụ
: Phát bi u ể K t quế ả 

SELECT  SQRT (9) 3.0 

SELECT  ROUND (1234.56, 0) 1235 

SELECT  ROUND (123.56, 1) 123.60 

SELECT  ROUND ($1234.56, 1) 1,234.60 

SELECT  POWER (2, 8) 256.0 

SELECT   ABS (- 365) 365 

SELECT  SQUARE (3) 9 
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• Khi b n dùng ki u d  li u float có th  b n ạ ể ữ ệ ể ạ
nh n nh ng k t qu  không mong đ i. Nên ậ ữ ế ả ợ
nói chung b n nên tránh dùng ki u d  li u ạ ể ữ ệ
float.

5.2.2 Các hàm chu iỗ
• Khi b n thao tác v i thông tin ký t , b n có ạ ớ ự ạ

th  s  d ng các hàm chu i khác nhau đ  thao ể ử ụ ỗ ể
tác d  li u. ữ ệ

• Cú pháp:  Select   function_name (parameters)
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Hàm K t quế ả 

‘Expression’ + ‘Expression’ K t n i hai hay nhi u chu i ký t . ế ố ề ỗ ự

ASSCII (char_expr) Tr  vê giá tr  mã ASCII c a ký t  sát bên ả ị ủ ự
trái. 

CHAR (integer_expr) Tr  v  ký t  t ng ng v i giá tr  mã ả ề ự ươ ứ ớ ị
ASCII 

DIFFERENCE (char_expr1, 
char_expr2) 

So sánh hai chu i và đánh giá s  gi ng ỗ ự ố
nhau; tr  v  m t giá tr  t  0 đ n 4, 4 là ả ề ộ ị ừ ế
gi ng nhau nh t ố ấ

LEFT (char_expr, integer_expr) Tr  v  m t chu i ký t  b t đ u t  bên trái ả ề ộ ỗ ự ắ ầ ừ
và đ ng tr c integer_expr ký t  ứ ướ ự

LOWER (char_expr) Chuy n thành ch  th ng ể ữ ườ

LTRIM (char_expr) Tr  v  d  li u không có kho ng tr ng ả ề ữ ệ ả ắ
đ ng tr c ườ ướ

NCHAR (integer_expr) Tr  v  ký t  theo mã Unicode t ng ng ả ề ự ươ ứ
v i integer_expr ớ
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PATINDEX (‘%pattern%’,Expression) Tr  v  v  trí b t đ u c a l n xu t hi n đ u tiên ả ề ị ắ ầ ủ ầ ấ ệ ầ
pattern trong expression 

REPLACE (‘string1’, ‘string2’, ‘string3’) Thay th  t t c  l n xu t hi n string2 trong string1 ế ấ ả ầ ấ ệ
b ng string3 ằ

REPLICATE (char_expr, integer_expr) L p l i chu i char_expr v i integer_expr l n ặ ạ ỗ ớ ầ

REVERSE (char_expr) Tr  v  chu i đ o ng c c a char_expr ả ề ỗ ả ượ ủ

RIGHT (char_expr, integer_expr) Tr  v  m t chu i ký t  b t đ u t  integer_expr ký t  ả ề ộ ỗ ự ắ ầ ừ ự
tính t  bên ph i ừ ả

RTRIM (char_expr) Tr  v  d  li u không có kho ng tr ng  đ ng sau ả ề ữ ệ ả ắ ở ằ

SOUNDEX (char_expr) Tr  v  mã b n ch  s  đ  tính m c t ng đ ng c a ả ề ố ữ ố ể ứ ươ ươ ủ
hai chu i ký t  ỗ ự

SPACE (integer_expr) Tr  v  m t chu i l p l i integer_expr kho ng tr ng ả ề ộ ỗ ậ ạ ả ắ

STUFF (char_expr1,start,length, 
char_expr2) 

Xoá length ký t  kh i char_expr1  v  trí đ u và chèn ự ỏ ở ị ầ
char_expr2 vào đó 

SUBSTRING (expression, start, length) Tr  v  m t ph n chu i ký t  ho c chu i nh  phân ả ề ộ ầ ỗ ự ặ ỗ ị

UNICODE (‘nchar_string’) Tr  v  giá tr  s  theo mã Unicode c a ký t  đ u tiên ả ề ị ố ủ ự ầ
trong ‘nchar_expr’ 

UPPER (char_expr) Chuy n thành ch  hoa ể ữ
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Ví d :ụ  

Phát bi u ể K t qu  ế ả

SELECT  ASCII (‘G’) 71 

SELECT  PATINDEX (‘%BC%’, ‘ABCDE’) 2 

SELECT  RIGHT (‘ABCDE’, 3) CDE 

SELECT  REVERSE (‘ABCDE’) EDCBA 

SELECT  LOWER (‘ABCDE’) abcde 
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5.2.3  Các hàm ngày tháng 

• B n có th  bi n đ i các giá tr  thu c ki u d  ạ ể ế ổ ị ộ ể ữ
li u datetime b ng cách s  d ng các hàm ngày ệ ằ ử ụ
tháng.

• Cú pháp:  Select   date_function (parameters)

• B n ph i đ t các giá tr  thu c ki u d  li u ạ ả ặ ị ộ ể ữ ệ
datetime truy n vào cho các tham s  gi a các d u ề ố ữ ấ
nháy đ n ho c d u nháy đôi. M t s  hàm s  ơ ặ ấ ộ ố ử
d ng m t thông s  g i là datepart. B ng sau li t ụ ộ ố ọ ả ệ
kê các giá tr  c a datepart và ch  vi t t t c a ị ủ ữ ế ắ ủ
chúng.
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Datepart Vi t t tế ắ  Giá trị 

Day dd 1 – 31 

Day of Year dy 1 – 366 

Hour Hh 0 – 23 

Millisecond Ms 0 – 999 

Minute Mi 0 – 59 

Month Mm 1 – 12 

Quarter Qq 1 – 4 

Second Ss 0 – 59 

Week Wk 0 – 53 

Weekday Dw 1 – 7 (Sun – Sat) 

Year Yy 1753 – 9999 
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Các hàm ngày tháng:

Hàm K t quế ả 

DATEDD (datepart, number, 
date) 

Thêm s  datepart vào date ố

DATEDIFF (datepart, date1, 
date2) 

Tr  v  s  datepart gi a hai ngày ả ề ố ữ

DATENAME (datepart, date) Tr  v  giá tr  ASCII cho giá tr  c a ả ề ị ị ủ
datepart c a ngày date ủ

DATEPART (datepart, date) Tr  v  giá tr  integer cho giá tr  c a ả ề ị ị ủ
datepart c a ngày date ủ

DAY (date) Tr  v  m t giá tr  s  nguyên th  hi n ả ề ộ ị ố ể ệ
ngày 

GETDATE ( ) Tr  v  ngày và gi  hi n hành ả ề ờ ệ

MONTH (date) Tr  v  m t giá tr  s  nguyên th  hi n ả ề ộ ị ố ể ệ
tháng 

YEAR (date) Tr  v  m t giá tr  s  nguyên th  hi n ả ề ộ ị ố ể ệ
năm. 
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Ví d :ụ

Hàm K t qu  ế ả

SELECT  DATEDIFF (mm, 
‘1/1/00’, ‘12/31/02’)

35 – (tháng) 

SELECT  GETDATE ( ) Apr 27, 2004 2:32 AM 

SELECT  DATEDD (mm, 6, 
‘1/1/04’) 

Jul 1. 2004  2:32  AM 

SELECT  DATEDD (mm, 
-5, ‘10/6/04’) 

May 6, 2004 2:32 AM 
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5.2.4 Các hàm t p h pậ ợ

Hàm K t qu  ế ả

AVG ([ALL | DISTINCT ] 
column_name) 

Tr  v  tr  trung bình c a các giá ả ề ị ủ
tr  trong bi u th c s , toàn b  ị ể ứ ố ộ
ho c riêng bi t ặ ệ

COUNT (*) Tr  v  s  dòng đ c ch n ả ề ố ượ ọ

COUNT ([ALL | DISTINCT ] 
column_name) 

Tr  v  s  các giá tr  trong bi u ả ề ố ị ể
th c, t t c  ho c riêng bi t ứ ấ ả ặ ệ

MAX (column_name) Tr  v  giá tr  l n nh t trong bi u ả ề ị ớ ấ ể
th c ứ
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MIN (column_name) Tr  v  giá tr  nh  nh t trong bi u ả ề ị ỏ ấ ể
th c ứ

STDEV (column_name) Tr  v  đ  l ch chu n th ng kê c a ả ề ộ ệ ẩ ố ủ
t t c  các giá tr  trong tên c t ho c ấ ả ị ộ ặ
bi u th c ể ứ

STDEVP (column_name) Tr  v  đ  l ch chu n th ng kê đ i ả ề ộ ệ ẩ ố ố
v i m u c a t t c  các giá tr  trong ớ ẫ ủ ấ ả ị
tên c t ho c bi u th c ộ ặ ể ứ

SUM ([ALL | DISTINCT] 
column_name) 

Tr  v  t ng s  các giá tr  trong bi u ả ề ổ ố ị ể
th c s , t t c  ho c riêng bi t ứ ố ấ ả ặ ệ

TOP n [PERCENT ] Tr  v  n giá tr  đ u ho c n% giá tr  ả ề ị ầ ặ ị
trong t p k t qu  c a b n ậ ế ả ủ ạ

VAR (column_name) Tr  v  s  dao đ ng c a các giá tr  ả ề ự ộ ủ ị
li t kê trong tên c t ho c bi u th c ệ ộ ặ ể ứ
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5.3  Xây d ng đi u ki n trong truy v nự ề ệ ấ  
• Cú pháp:   Select   column_list

                   From   table_list

                   Where   search_conditions

5.3.1  Các phép toán so sánh
• B n có th  th c hi n đi u ki n b ng các phép ạ ể ự ệ ề ệ ằ

toán so sánh nh  ‘=’, ‘>’, ‘<’, ‘!=’, … ư
• Ví d :  Select * from  chucdanh where machucdanh ụ

= 1
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5.3.2  Ph m viạ
• B n có th  trích xu t các dòng d a trên ph m vi ạ ể ấ ự ạ

c a các giá tr  b ng cách s  d ng t  khoá ủ ị ằ ử ụ ừ
BETWEEN. 

• Cú pháp:  Select  column_list

                       From   table_list

                      Where  column_name [NOT] BETWEEN 
expression AND expression

• Ví d :   select * from sinhvien  where ngaysinh ụ
between '1/1/1976' and '2/2/2000'
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5.3.3  Danh sách 
• B n có th  trích xu t các dòng v i các giá tr  mà so ạ ể ấ ớ ị

kh p chúng trong m t danh sách b ng cách s  d ng t  ớ ộ ằ ử ụ ừ
khoá IN.

• Cú pháp:   Select  column_list
                      From   table_list
                   Where  column_name  [NOT]  IN  (value_list)
• Ví d :  select * from hocnganh2 ụ

where  maNganh  in (
  select maNganh from nganh where 

maDonvi=1)



 116

Ch ng 5: Truy v n và s  d ng ươ ấ ử ụ
các ph n m  r ng c a T-SQLầ ở ộ ủ

5.3.4  Chu i ký tỗ ự
• B n có th  trích xu t các dòng d a trên các ph n c a các chu i ký ạ ể ấ ự ầ ủ ỗ

t  b ng cách s  d ng t  khoá LIKE.ự ằ ử ụ ừ
• Cú pháp:  Select   column_list

                      From  table_list

                      Where  column_name  [NOT] LIKE  ‘string’
• Các ký t  thay th  là:ự ế
    % :    Chu i không có ký t  hay nhi u ký tỗ ự ề ự
    -  :     M t ký t .ộ ự
   [] :     M t ký t  bên trong ph m vi xác đ nh.ộ ự ạ ị
   [^] :   M t ký t  không n m bên trong ph m vi xác đ nh.ộ ự ằ ạ ị
• Ví d :  Select * from sinhvien  where hosinhvien  Like ‘Lê%’ ụ
         Select * from sinhvien  where hosinhvien  Like ‘[VT]%’  
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5.3.5  Các giá tr  không xác đ nhị ị
• M t giá tr  NULL không gi ng v i các giá tr  0 ộ ị ố ớ ị

cũng nh  kho ng tr ng, giá tr  NULL có nghĩa là ư ả ắ ị
unknown. Trong các tr ng h p nh  v y m t giá ườ ợ ư ậ ộ
tr  NULL s  không th  tham gia vào các phép so ị ẽ ể
sánh  trên. Lúc này ta làm vi c v i giá tr  NULL ở ệ ớ ị
b ng cách ki m tra IS NULL ho c IS NOT ằ ể ặ
NULL.

• Ví d :  Select * from sinhvien Where anhcanhan ụ
IS NULL
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5.3.6  Gi i h n thông tin trùngớ ạ  
• B n có th  b  thông tin trùng l p b ng cách dùng DISTINCTạ ể ỏ ặ ằ
• Ví d :  Select DISTINCT(gioitinh) from sinhvien ụ
5.3.7  S p x p d  li u b ng cách s  d ng m nh đ  ORDER ắ ế ữ ệ ằ ử ụ ệ ề

BY 
• B n có th  s p x p k t qu  truy v n c a b n b ng cách s  ạ ể ắ ế ế ả ấ ủ ạ ằ ử

d ng m nh đ  ORDER BY trong phát bi u Select c a b nụ ệ ề ể ủ ạ
• Cú pháp:  Select  column_list

                     From  table_list

                     [ORDER BY  column_name | column_list [ASC|
DESC]

• Ví d :  Select * from sinhvien ORDER BY tensinhvien  ASC ụ
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5.3.8   Compute 
• M nh đ  Compute sinh ra dòng d  li u t ng h p ệ ề ữ ệ ổ ợ

m i, chúng s  d ng các hàm t p h p đ c ch  rõ ớ ử ụ ậ ợ ượ ỉ
tr c đây.ướ

• Cú pháp:  Select  column_list

                From   table_list

                Where   search_criterial

                 [Compute]  aggregate_expression(s)
• Ví d :ụ   Select * from canbo

               compute Sum(mahocvi)
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5.4   Các lo i truy v n và Làm vi c v i cácTruy v n ạ ấ ệ ớ ấ
con 

• M t phát bi u Select l ng bên trong phát bi u Select, ộ ể ồ ể
Insert, Update ho c Delete khác th ng đ c xem là ặ ườ ượ
m t truy v n con (subquery). ộ ấ

• N u truy v n con tr  v  m t giá tr , ch ng h n nh  ế ấ ả ề ộ ị ẳ ạ ư
m t t ng s , nó có th  s  d ng  b t kỳ n i nào mà ộ ổ ố ể ử ụ ở ấ ơ
m t giá tr  đ n có th  đ c s  d ng.ộ ị ơ ể ượ ử ụ

• N u truy v n con tr  v  m t danh sách, ch ng h n ế ấ ả ề ộ ẳ ạ
nh  m t c t đ n c a nhi u giá tr , nó ch  có th  đ c ư ộ ộ ơ ủ ề ị ỉ ể ượ
s  d ng trong m nh đ  Where.ử ụ ệ ề
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• Truy v n con luôn luôn đ c đ t bên trong ấ ượ ặ
các d u ngo c đ n, ngo i tr  b n đang th c ấ ặ ơ ạ ừ ạ ự
hi n m t truy v n liên k t, k t thúc tr c khi ệ ộ ấ ế ế ướ
truy v n ngoài đ c th c hi n. ấ ượ ự ệ

• M t truy v n con có th  ch a các truy v n ộ ấ ể ứ ấ
con khác, không gi i h n s  l ng các truy ớ ạ ố ượ
v n con.ấ
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5.4.1 Các lo i truy v n conạ ấ
• Có hai lo i, lo i th  nh t tr  v  m t giá tr  đ n, ta có th  ạ ạ ứ ấ ả ề ộ ị ơ ể

dùng v i các phép toán nh : ‘=’, ‘<’, ‘>’, ‘<>’,….ớ ư
• Lo i th  hai tr  v  m t c t đ n ho c nhi u giá tr  ta có ạ ứ ả ề ộ ộ ơ ặ ề ị

th  dùng phép toán so sánh c a danh sách nh  IN và EXITS ể ủ ư
trong m nh đ  Where.ệ ề

• Ví d :ụ
1.  select * from hocnganh2 

where  maNganh  in (

  select maNganh from nganh where 
maDonvi=1)
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2.  select * from hocnganh2

               where maNganh  <  (select 
maLoaiChucdanh  from  chucdanh where 
maChucdanh = 29)

3.  select * from hocnganh2

   where EXISTS

    (select * from Nganh where maNganh = 1)
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5.4.2  Truy v n con t ng quan ấ ươ
• M t truy v n con t ng quan (correlated subquery) ộ ấ ươ

tham chi u t i m t b ng t  m t truy v n ngoài và ế ớ ộ ả ừ ộ ấ
c l ng m i dòng đ i v i truy v n ngoài. ướ ượ ỗ ố ớ ấ

• Trong khía c nh này, m t truy v n t ng quan bi n ạ ộ ấ ươ ế
đ i t  m t truy v n con bình th ng b i vì truy v n ổ ừ ộ ấ ườ ở ấ
con ph  thu c vào các giá tr  t  truy v n bên ngoài.ụ ộ ị ừ ấ

•  M t truy v n bình th ng đ c th c thi không l  ộ ấ ườ ượ ự ệ
thu c vào truy v n bên ngoài.ộ ấ
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• Ví d :ụ    L y t t c  nh ng sinh viên s ng ấ ấ ả ữ ố
cùng huy n v i nhau và có cùng gi i tính.ệ ớ ớ

Select * from sinhvien sv1

Where gioitinh IN

(select gioitinh from sinhvien sv2

where sv1.maHuyen = sv2.maHuyen

And sv1.maSinhvien <> sv2.maSinhvien) 
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5.4.3  SELECT INTO

• Phát bi u Select Into cho phép b n t o m t ể ạ ạ ộ
b ng m i d a trên các k t qu  truy v n. ả ớ ự ế ả ấ

• B ng m i b n t o d a trên các c t b n xác ả ớ ạ ạ ự ộ ạ
đ nh trong danh sách ch n l a, các b ng b n ị ọ ự ả ạ
nêu trong m nh đ  from và các dòng b n ch n ệ ề ạ ọ
trong m nh đ  Where. ệ ề

• B n có th  t o hai lo i b ng v i phát bi u ạ ể ạ ạ ả ớ ể
Select Into: th ng tr c và t m th i.ườ ự ạ ờ
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• Cú pháp:   Select   column_list

                      INTO  new_table_name

                      From   table_list

                      Where  search_criteria
• Chú ý:  Có hai lo i b ng t m, th  nh t là b ng t m ạ ả ạ ứ ấ ả ạ

ch  t n t i và có giá tr  trong phiên làm vi c c a ỉ ồ ạ ị ệ ủ
ng i dùng hi n hành, n u phiên làm vi c c a ườ ệ ế ệ ủ
ng i dùng k t thúc b ng t m s  b  xoá, ta t o ườ ế ả ạ ẽ ị ạ
b ng t m nh  th  b ng cách đ t #  tr c tên b ng.ả ạ ư ế ằ ặ ướ ả
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• Lo i th  hai là t n t i toàn c c có giá tr  ạ ứ ồ ạ ụ ị
trong t t c  các phiên làm vi c hi n hành và ấ ả ệ ệ
s  b  xoá b  khi phiên làm vi c c a ng i ẽ ị ỏ ệ ủ ườ
dùng cu i cùng k t thúc, ta t o b ng cách đ t ố ế ạ ằ ặ
##  tr c tên b ng.ướ ả

• N u t o b ng th ng tr c b n ph i thi t l p ế ạ ả ườ ự ạ ả ế ậ
tuỳ ch n SELECT INTO/ BULKCOPY c a ọ ủ
c  s  d  li u, tên b ng đ nh nghĩa ph i là ơ ở ữ ệ ả ị ả
duy nh t trong CSDL và tuân theo quy t c.ấ ắ
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• Ví d :ụ   
1.  Select  hosinhvien, tensinhvien
              Into #sv1
              From sinhvien
2.    Use   DaoTaoHongDuc
      Go
      Exec sp_dboption 'DaoTaoHongDuc', 'Select 

into/bulkcopy', true
     go
     Select * into tmptest from chucdanh
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5.4.4  Toán t  Unionử
• B n có th  k t n i k t qu  c a hai hay nhi u ạ ể ế ố ế ả ủ ề

truy v n thành m t t p k t qu  đ n b ng cách ấ ộ ậ ế ả ơ ằ
s  d ng toán t  Union. ử ụ ử

• M c nhiên hai dòng trùng b  gi i h n, tuy ặ ị ớ ạ
nhiên vi c s  d ng Union v i t  khoá All tr  ệ ử ụ ớ ừ ả
v  t t c  các dòng bao g m c  các dòng trùng. ề ấ ả ồ ả

• T t c  các column_list ph i có cùng s  c t, ấ ả ả ố ộ
cùng tr t t  c t và có cùng lo i d  li u.ậ ự ộ ạ ữ ệ
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• Cú pháp: 

Select  column_list   From  table_list    Where  clause

…

Union [All]

Select  column_list   From  table_list    Where  clause

…

• Ví d :ụ
Select tenhuyen, matinh from huyen

union

select null, matinh from tinh
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5.5  Hi u ch nh d  li u ệ ỉ ữ ệ
5.5.1  Chèn d  li uữ ệ  

• Phát bi u Insert c  b n là m t th i đi m b n có th  ể ơ ả ộ ờ ể ạ ể
thêm m t dòng vào trong m t b ng, b ng cách bi n th  ộ ộ ả ằ ế ể
ta cũng có th  thêm nhi u dòng vào b ng b ng cách ch n ể ề ả ằ ọ
d  li u t  các b ng khác.ữ ệ ừ ả

• Ví d :ụ
   insert into uutiengiamtiet(maCanbo, 

maTruonghopUutienGT, namhoc, hocky)

values(36, 1, 2006, 1)
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• Chú ý:  Ta có th  không c n ch  rõ t t c  các c t, n u không ể ầ ỉ ấ ả ộ ế
ch  rõ giá tr  null (n u cho phép null) ho c giá tr  m c đ nh ỉ ị ế ặ ị ặ ị
(Default Value) s  đ c t  đ ng thêm vào, n u c  hai d ng ẽ ượ ự ộ ế ả ạ
này đ u không có phát bi u s  sinh l i.ề ể ẽ ỗ

• Ta cũng có th  thêm cùng lúc nhi u dòng b ng cách dùng truy ể ề ằ
v n con Select, nh ng phát bi u Select  đây khác là không có ấ ư ể ở
d u ngo c đ n nh  trênấ ặ ơ ư

• Ví d :ụ
    Insert into tmptest(tenchucdanhVT, tenchucdanhDD, 

maloaichucdanh)

    select tenchucdanhVT, tenchucdanhDD, maloaichucdanh from 
chucdanh 
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5.5.2 Xoá d  li u ữ ệ
• Phát bi u delete đ n gi n là xoá m t ho c nhi u dòng ể ơ ả ộ ặ ề

t  m t b ng. ừ ộ ả
Ví d :  ụ Delete from chucdanh where machucdanh = 1
• Ngoài ra ta cũng có th  th c hi n phát bi u Delete ể ự ệ ể

b ng cách dùng b ng dò tìm (hay truy v n con)ằ ả ấ
Ví d :   ụ Delete from chucdanh
             Where maloaichucdanh in
              (Select maloaichucdanh from loaichucdanh)
• Ngoài ra ta cũng có th  s  d ng l nh Truncate Table.ể ử ụ ệ
Ví d :   ụ Truncate Table chucdanh.
S  g  b  t t c  d  li u t  m t b ng ch  gi  l i c u trúc ẽ ở ỏ ấ ả ữ ệ ừ ộ ả ỉ ử ạ ấ

c a b ng.ủ ả
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5.5.3   C p nh t d  li uậ ậ ữ ệ  
• S  d ng phát bi u Update đ n gi n là c p nh t l i ử ụ ể ơ ả ậ ậ ạ

d  li u trên m t ho c nhi u c t  m t ho c nhi u ữ ệ ộ ặ ề ộ ở ộ ặ ề
hàng trong m t b ng.ộ ả

• Ví d :   ụ update Chucdanh set

                 tenChucdanhVT=’HT’,

                          tenChucdanhDD=’Hieu Truong’,

                          maLoaiChucdanh=1

          where maChucdanh=30



 136

Ch ng 5: Truy v n và s  d ng ươ ấ ử ụ
các ph n m  r ng c a T-SQLầ ở ộ ủ

• Ngoài ra cũng nh  trên ta cũng có th  s  ư ể ử
d ng phát bi u Update b ng cách dùng b ng ụ ể ằ ả
dò tìm ho c truy v n con.ặ ấ

• Ví d :  ụ Update Chucdanh

            Set maloaichucdanh = 

            (select maloaichucdanh from 
loaichucdanh where tenloaichucdanh = 
‘dang’)
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5.6 S  d ng các ph n m  r ng c a T-SQLử ụ ầ ở ộ ủ
5.6.1  Các bó (Batch)

• Đ n gi n m t bó là m t t p các phát bi u T-SQL đ c ơ ả ộ ộ ậ ể ượ
biên d ch đ ng th i b i SQL Server, phát bi u GO đánh ị ồ ờ ở ể
d u k t thúc c a bó.ấ ế ủ

• Ví d :       ụ Use Daotaohongduc

                       select * from chucdanh

                       select * from loaichucdanh

                        go  

• Chú ý các phát bi u Create ph i t o thành các bó riêng ể ả ạ
không đ c liên k t v i các phát bi u khác ượ ế ớ ể
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5.6.2  K ch b n (Script)ị ả
• M t k ch b n là m t t p c a m t ho c nhi u bó đ c ộ ị ả ộ ậ ủ ộ ặ ề ượ

l u vào m t nhómư ộ
• Ví d :        ụ Use Daotaohongduc

select * from chucdanh

select * from loaichucdanh

go  

Select * from canbo

Go

• Cách t o k ch b n đã đ c đ  c p đ n trong ch ng 3 ạ ị ả ượ ề ậ ế ươ
m c 3.2.6.3ụ
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5.6.3 Chuy n tác (Transaction)ể
• M t chuy n tác là m t đ n v  làm vi c trong ộ ể ộ ơ ị ệ

đó t t c  các phát bi u ph i đ c x  lý thành ấ ả ể ả ượ ử
công, ho c là không có phát bi u nào đ c x  ặ ể ượ ử
lý, đây là v n đ  r t quan tr ng trong CSDL ấ ề ấ ọ
phân tán và H  phân tán, ệ

• Chúng ta s  đ c nghiên c u k  h n v  ẽ ượ ứ ỹ ơ ề
chuy n tác trong môn h c  CSDL nâng cao và ể ọ
H  phân tán.ệ
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5.6.4 Các thành ph n c a ngôn ng  Control-of-flowầ ủ ữ
5.6.4.1 Kh i Begin … Endố
• Đ n gi n nh  trong ngôn ng  l p trình n u b n ơ ả ư ữ ậ ế ạ

mu n th c hi n m t t p các phát bi u đ c th c ố ự ệ ộ ậ ể ượ ự
thi v i nhau b n đ t chúng gi a t p l nh Begin … ớ ạ ặ ử ậ ệ
End.

5.6.4.2 Phát bi u Printể
• T  tr c đ n gi  ta ch  bi t đ n phát bi u Select ừ ướ ế ờ ỉ ế ế ể

dùng đ  tr  v  k t qu , Print cũng là m t phát ể ả ề ế ả ộ
bi u d ng đó nh ng có s  gi i h n h n.ể ạ ư ự ớ ạ ơ

• Ví d  :            Print 'Hello'ụ
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5.6.4.3   Kh i If … Elseố
• Cũng nh  ngôn ng  l p trình m t kh i If…Else là m t phát ư ữ ậ ộ ố ộ

bi u đ c th c thi  tuỳ theo đi u ki n.ể ượ ự ề ệ
• Ví d :  ụ If (datename(dw, getdate())=’Friday’)

                Begin

                    Print ‘Thu 6’

                    Print ‘ Have a good weekend’

               End

          Else

                Begin

                       Print ‘Have a good day’

                 End
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5.6.4.4 Bi u th c Caseể ứ
• Ý nghĩa cũng t ng t  nh  trong ngôn ng  l p ươ ự ư ữ ậ

trình.
• Ví d :        ụ Select macanbo , day = CASE

                       When khoiluong < 10 Then 'It'

                     When khoiluong Between 10 and 50 Then 
'Trung binh'

                  Else 'Nhieu Qua'

                  End

               from thuchiencvkhacday
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5.6.4.5  S  d ng câu l nh Whileử ụ ệ
• Ý nghĩa cũng t ng t  nh  trong ngôn ng  l p trình.ươ ự ư ữ ậ
• Ví d :     ụ while (select avg(maloaichucdanh) from tmptest)< 9

                Begin

               Update tmptest set maloaichucdanh maloaichucdanh * 1.1

                     Print 'Tang len 10%'

               End

• Bài t p:ậ   Ch ng này có tính ch t ôn l i v  câu l nh SQL ươ ấ ạ ề ệ
nên yêu c u sinh viên làm l i các bài t p v  các câu l nh T-ầ ạ ậ ề ệ
SQL đã h c trong môn CSDL quan h , có áp d ng thêm các ọ ệ ụ
ph n m  r ng c a T-SQL.ầ ở ộ ủ
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 6.1  View

 6.1.1  Gi i thi uớ ệ
• Các View (hay còn g i là các b ng nhìn) cho ọ ả

phép b n chia ngang ho c chia d c thông tin ạ ặ ọ
t  m t ho c nhi u b ng trong m t CSDL.ừ ộ ặ ề ả ộ

• Ví d :  Create View  test asụ
             Select ho, ten from canbo 
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• V  c  b n các View có các l i ích th  nh t là có ề ơ ả ợ ứ ấ
th  làm đ n gi n hoá giao di n ng i dùng, ng i ể ơ ả ệ ườ ườ
dùng lúc này có th  th c hi n nh ng câu truy v n ể ự ệ ữ ấ
đ n gi n thay vì ph i cung c p các thông s  m i ơ ả ả ấ ố ỗ
khi truy v n đ c ch y. ấ ượ ạ

• Th  hai v i View b n có th  thi t l p ch  đ  an ứ ớ ạ ể ế ậ ế ộ
toàn cho phép ng i dùng đ c nhìn th y nh ng gì ườ ượ ấ ữ
c n thi t theo ý b n mu n, nó t i u và đ n gi n ầ ế ạ ố ố ư ơ ả
h n vi c b n ph i c p quy n trên t ng c t cho ơ ệ ạ ả ấ ề ừ ộ
ng i dùng. ườ
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6.1.2 Các thao tác
• T o View cũng nh  t o b ng có hai cách th  nh t ạ ư ạ ả ứ ấ

dùng câu l nh SQL và th  hai dùng giao di n.ệ ứ ệ
• Dùng câu l nh cú pháp c  b n nh  sau:ệ ơ ả ư
Create View  tên_view  as select_statement.
• Ví d :    ụ Create View  test as

                     Select ho, ten, machucdanh from                  
canbo,chucdanhcanbo

         where canbo.macanbo=chucdanhcanbo.macanbo 
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• Ch nh s a view ta làm nh  v i b ng v i l u ý r ng ỉ ử ư ớ ả ớ ư ằ
ch nh s a view t c là b n đang ch nh s a trong ỉ ử ứ ạ ỉ ử
b ng c  s  c a nó, và không th  ch nh s a cùng lúc ả ơ ở ủ ể ỉ ử
nhi u h n m t b ng c  s .ề ơ ộ ả ơ ở

• Xoá View cũng t ng t  nh  xoá b ng.ươ ự ư ả
• N u dùng giao di n b n b m chu t ph i vào View ế ệ ạ ấ ộ ả

ch n New View, sau đó b m chu t ph i vào d u ọ ấ ộ ả ấ
c ng trên thanh công c  (Add Table), ch n nh ng ộ ụ ọ ữ
b ng mà c n dùng đ  t o View, b m add l n l t ả ầ ể ạ ấ ầ ượ
t ng b ng, cu i cùng b m close. T  đây b ng thao ừ ả ố ấ ừ ằ
tác kéo th  ta có th  thi t k  View theo ý mu n. ả ể ế ế ố
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6.1.3 Các lo i và M c đích s  d ngạ ụ ử ụ
• V  c  b n là có hai lo i View, th  nh t là View ề ơ ả ạ ứ ấ

projection đ n gi n là m t t p các c t trong m t ơ ả ộ ậ ộ ộ
b ng.ả

• Th  hai là View joint bao g m các c t trong các ứ ồ ộ
b ng khác nhau đ c k t n i l i theo m t đi u ả ượ ế ố ạ ộ ề
ki n nh t đ nhệ ấ ị

6.1.4   Ví dụ
• Th  nh t là View projection ứ ấ
            Create View  test as
             Select ho, ten from canbo
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• Th  hai là View joint ứ
    Create View  test as
             Select ho, ten, machucdanh from  

canbo,chucdanhcanbo
             where canbo.macanbo=chucdanhcanbo.macanbo
Create View  test2 as
             Select kk1.ho, kk1.ten, kk2.que from kk1,kk2
             where kk1.id=kk2.id
Update test2
Set ho ='aa',ten='ss', que =’gg’ báo l i vì c p nh t đ n ỗ ậ ậ ế

nhi u h n m t b ng c  s .ề ơ ộ ả ơ ở
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6.2  Trigger

6.2.1  Gi i thi uớ ệ
Trigger là m t lo i th  t c l u tr  đ c bi t t  đ ng ộ ạ ủ ụ ư ữ ặ ệ ự ộ

th c hi n khi b n hi u ch nh, xoá , chèn d  li u. ự ệ ạ ệ ỉ ữ ệ
6.2.2  Các thao tác
• Cú pháp t o m i m t Trigger nh  sau:ạ ớ ộ ư
Create Trigger   tên_Trigger

On   table_name (ho c View_name)ặ
[For ..Alter | INSTEAD OF] {Insert | Update | Delete}

As  sql_statement 
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• Ví d :ụ
Create Trigger test

On kk1

For Delete as

Delete kk2 From deleted where deleted.id = kk2.id

• Lúc này khi xoá trên b ng kk1, thì Trigger test s  t  đ ng đ c ả ẽ ự ộ ượ
th c hi n và xoá t t c  nh ng record t ng ng trên b ng kk2.ự ệ ấ ả ữ ươ ứ ả

6.2.3  B o đ m toàn v n d  li u b ng Triggerả ả ẹ ữ ệ ằ
• V  c  b n Trigger có tác d ng đ  đ m b o toàn v n d  li u, ề ơ ả ụ ể ả ả ẹ ữ ệ

nh ng t  phiên b n 7.0 c a SQL Server vi c đ m b o toàn v n ư ừ ả ủ ệ ả ả ẹ
d  li u đã đ c th c hi n b ng DRI nên Trigger d n ít đ c s  ữ ệ ượ ự ệ ằ ầ ượ ử
d ng ụ
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• Ví d  bây gi  ta mu n thêm m t record vào b ng kk1, v i đi u ki n là ụ ờ ố ộ ả ớ ề ệ
id  b ng kk1 đã ph i t n t i  b ng kk2 (d ng toàn v n tham chi u ở ả ả ồ ạ ở ả ạ ẹ ế
t ng t  nh  b ng đ n hàng và b ng khách hàng), ta t o Trigger nh  ươ ự ư ả ơ ả ạ ư
sau:

 Create Trigger hh on kk1

for insert as

if (Select Count(*) from kk2,inserted where kk2.id = inserted.id)=0

Begin

Print 'Khong ton tai id nay'

RollBack Transaction

End
• Ngoài ra b n cũng có th  xem thông tin v  Trigger trong m t b ng b ng ạ ể ề ộ ả ằ

cách ch y th  t c sau:ạ ủ ụ
• Exec sp_helptrigger tên_b ng.ả
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6.3  Stored procedure 

6.3.1  Gi i thi uớ ệ  

• Th  t c l u tr  h  th ng đ c xây d ng s n b ng các ủ ụ ư ữ ệ ố ượ ự ẵ ằ
phát bi u T-SQL, đ c l u tr  trong m t CSDL c a SQL ể ượ ư ữ ộ ủ
Server.

• L i ích c  b n nh t c a Stored procedure là kh  năng dùng ợ ơ ả ấ ủ ả
l i và t c đ  th c hi n, n u trong m t phiên làm vi c b n ạ ố ộ ự ệ ế ộ ệ ạ
đã tri u g i m t l n thì nó s  đ c l u l i  vùng đ m, ệ ọ ộ ầ ẽ ượ ư ạ ở ệ
n n l n tri u g i sau nó s  đ c g i tr c ti p t  vùng ế ầ ệ ọ ẽ ượ ọ ự ế ừ
đ m.ệ

• Ngoài ra b n cũng có th  gán quy n cho ng i s  d ng ạ ể ề ườ ử ụ
trên m t Stored procedure mà không nh t thi t ph i gán ộ ấ ế ả
quy n trên b ng c  s  ề ả ơ ở
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6.2.3 Các thao tác 

• T o Stored procedure b n b m chu t ph i vào ạ ạ ấ ộ ả
m c Stored Procedures và ch n new Stored ụ ọ
Procedures, so n th o l nh t o có d ng nh  sau:ạ ả ệ ạ ạ ư

Create Procedure Tên_Stored Procedure

@parameter(n u có)  Ki u d  li u c a tham sế ể ữ ệ ủ ố
As

Sql_Statement

Go
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• Ví d :ụ    Create Procedure  vidu 

as Select * from chucdanh

Go

• Sau đó ch y th  t c b ng câu l nh ạ ủ ụ ằ ệ Exec vidu ta s  ẽ
nh n đ c k t qu  là t t c  các c t trên b ng ậ ượ ế ả ấ ả ộ ả
chucdanh 

• B n cũng có th  t o m t nhóm các th  t c gi ng nh  ạ ể ạ ộ ủ ụ ố ư
m t bó, phân bi t các th  t c trong nhóm v i thông ộ ệ ủ ụ ớ
s  ố ;number.

• Ví d  t o m t nhóm th  t c tên là sp_vidu g m ba th  ụ ạ ộ ủ ụ ồ ủ
t c ta làm nh  sau:ụ ư
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Create Procedure  sp_vidu;1

As   Select * from chucdanh

GO

Create Procedure  sp_vidu;2

As   Select * from canbo

GO

Create Procedure  sp_vidu;3

As   Select * from machucdanh

GO

• N u b n mu n ch y m t th  t c nào trong bó b n ch  c n th c hi nế ạ ố ạ ộ ủ ụ ạ ỉ ầ ự ệ
Exec sp_vidu;2 lúc này ta s  đ c m t danh sách t t c  các c t trong ẽ ượ ộ ấ ả ộ

b ng canbo.ả
• L u ý khi xoá b n không th  xoá t ng th  t c m t mà ph i xoá c  ư ạ ể ừ ủ ụ ộ ả ả

nhóm.
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6.3.3  S  d ng các thông s  và tùy ch nử ụ ố ọ
• Các thông s  cho phép b n t o các th  ố ạ ạ ủ

t c l u tr  và truy n giá tr  vào cho nó.ụ ư ữ ề ị
• Lúc này th  t c l u tr  ho t đ ng g n ủ ụ ư ữ ạ ộ ầ

gi ng nh  ch ng trình con trong ngôn ố ư ươ
ng  l p trình.ữ ậ
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• Ví d :ụ  Ta t o th  t c DTB nh  sau:ạ ủ ụ ư
Create Procedure DTB
@gt1 smallint,
@gt2 smallint,
@gt3 smallint,
@gt4 smallint,
@gttb smallint output
as 
Select @gttb = (@gt1+@gt2+@gt3+@gt4)/4
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• Sau đó ta ch y l nhạ ệ
Declare @kk smallint

Exec DTB  10,6, 7, 9, @kk output

Select 'Gia tri TB la:',@kk

Go
• Ngoài ra b n cũng có th  đ t thêm tuỳ ch n With ạ ể ặ ọ

Recompile vào câu l nh t o th  t c ho c ch y th  ệ ạ ủ ụ ặ ạ ủ
t c, khi đ t tuỳ ch n này thì m i khi th  t c đ c ụ ặ ọ ỗ ủ ụ ượ
tri u g i thì nó l i đ c biên d ch l i t  đ u.ệ ọ ạ ượ ị ạ ừ ầ
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• Ví dụ
Create Procedure  vidu With Recompile 
as Select * from chucdanh
Go
• Mu n bu c t t c  các th  t c l u tr  hay các ố ộ ấ ả ủ ụ ư ữ

Trigger mà tham chi u t i m t b ng đ c bi t ế ớ ộ ả ặ ệ
nào đó ph i biên d ch l i  ph n ch y k  ả ị ạ ở ầ ạ ế
ti p ta dùng th  t cế ủ ụ

• Exec sp_recompile  Tên b ng.ả
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6.3. 4 Ví d  ụ
CREATE PROCEDURE kk1_XOA

@ma int
 AS

delete from kk1 where id=@ma
GO
• Lúc này ta ch y dòng l nhạ ệ
exec kk1_Xoa 1
• Ta đã truy n tham bi n là @ma = 1, th  t c s  xoá ề ế ủ ụ ẽ

trong b ng kk1 record có id = 1.ả
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6.4  Các Function 
• M t tính năng m nh c a SQL Server 2000 là cho ộ ạ ủ

phép ng i dùng t  t o ra các hàm do chính mình ườ ự ạ
đ nh nghĩa, ch  không nh t thi t ph i ph  thu c ị ứ ấ ế ả ụ ộ
vào các hàm mà h  th ng cung c p. Vi c này r t l i ệ ố ấ ệ ấ ợ
ích khi làm vi c v i nh ng ng d ng l n có nh ng ệ ớ ữ ứ ụ ớ ữ
yêu c u ph c t p mang tính chuyên nghi p cao.ầ ứ ạ ệ

• Giá tr  tr  v  c a các hàm do ng i dùng đ nh nghĩa ị ả ề ủ ườ ị
có th  là giá tr  vô h ng (giá tr  đ n) có th  là m t ể ị ướ ị ơ ể ộ
b ng. ả
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6.4.1 Các hàm vô h ng ướ
• Là các hàm mà tr  v  giá tr  đ nả ề ị ơ
• Cú pháp c  b n nh  sau:ơ ả ư
Create Function Tên hàm(danh sách bi n Ki u d  li u t ng ế ể ữ ệ ươ

ng)ứ
Returns Ki u d  li u tr  vể ữ ệ ả ề
AS 
Begin
Thân ch ng chình…ươ
Return  Giá tr  tr  vị ả ề
End
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• Ví d  1: Xây d ng m t hàm tính t ng c a ba s  nguyên cho tr c.ụ ự ộ ổ ủ ố ướ
CREATE FUNCTION F_Tong (@x int, @y int, @z int)
RETURNS int
 AS  
BEGIN 
Declare @gt1   int
Declare @gt2   int
Declare @gt3   int
Declare @tong  int
SET  @gt1 =@x
Set @gt2 = @y
Set @gt3 = @z
Set @tong = @gt1+@gt2+@gt3
Return @tong
END
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• Đ  g i hàm ta dùng câu l nh Select Tên hàm(ds ể ọ ệ
bi n)ế

• Nh  ví d  trên ta dùng câu l nh Select ư ụ ệ
dbo.F_Tong(10, 11, 12) ta s  nh n đ c k t qu  là ẽ ậ ượ ế ả
33.

• Ví d  2: Tìm s  l n nh t trong ba s  nguyên cho ụ ố ớ ấ ố
tr c.ướ

CREATE FUNCTION F_Max (@x int, @y int, @z int)
RETURNS int
 AS
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BEGIN 
Declare @gt1 int
Declare @gt2 int
Declare @gt3 int
Declare @max int
Set  @gt1 =@x
Set @gt2 = @y
Set @gt3 = @z
Set @max = @gt1
If @max < @gt2  Set @max = @gt2
If @max < @gt3  Set  @max = @gt3
Return @max
END



 167

Ch ng 6: View, Trigger, Stored ươ
procedure và các function

• L u ý r ng các câu l nh và hàm s  d ng trong hàm ư ằ ệ ử ụ
là các câu l nh và hàm c a SQL.ệ ủ

6.4.2 Các hàm Inline Table – Valued

• T ng t  nh  hàm trên nh ng giá tr  tr  v  c a hàm ươ ự ư ư ị ả ề ủ
này là m t b ng và không có c p l nh Begin…end.ộ ả ặ ệ

• Cú pháp:

Create Function  Tên hàm(danh sách bi n  Ki u d  li u)ế ể ữ ệ
Returns Table

AS 

Return  Select_Statement
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• Ví d : Tr  v  danh sách nh ng cán b  có nh ng ký t  ụ ả ề ữ ộ ữ ự
b t đ u cho tr c.ắ ầ ướ

CREATE FUNCTION F_Table1(@bien nvarchar(10))

RETURNS Table

 AS  

Return (Select * from canbo where ten like @bien+'%')

•  Đ  g i hàm t ng t  nh  trên ta dùng câu l nh Select.ể ọ ươ ự ư ệ
• Ví d  ta mu n l y v  tên nh ng cán b  có ch  cái b t ụ ố ấ ề ữ ộ ữ ắ

đ u b ng ‘t’ ta dùng câu l nhầ ằ ệ
Select ten from dbo.F_Table1(‘t’)
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6.4.3  Các hàm Multistatement Table – 
Valued

• T ng t  nh  hàm trên là tr  v  giá tr  là ươ ự ư ả ề ị
m t b ng nh ng  đây cú pháp có khác và ộ ả ư ở
ph c t p h n, tuy nhiên đ i l i  đây ta có ứ ạ ơ ổ ạ ở
kh  năng tuỳ bi n d  li u m nh h n ả ế ữ ệ ạ ơ
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• Cú pháp:

Create Function Tên hàm(ds bi n Ki u d  li u t ng ế ể ữ ệ ươ
ng)ứ

Returns @Tên b ng   Table(danh sách các c t và ki u ả ộ ể
d  li u t ng ng c a b ng đ c tr  v )ữ ệ ươ ứ ủ ả ượ ả ề

AS

Begin

Thân ch ng trìnhươ
Return [ ( ] select_statement [ ) ]

End
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• Ví d :ụ
   Vi t hàm l y v  m t b ng ch a các c t ho, ten trong ế ấ ề ộ ả ứ ộ

b ng canbo(macanbo, ho ,ten, …) và c t tenchucdanhdd ả ộ
trong b ng chucdanh(machucdanh, tenchucdanhdd , …), ả
liên h  gi a hai b ng này có b ng ệ ữ ả ả
ChucdanhCanbo(macanbo, machucdanh, idAo).

CREATE FUNCTION F_Table2()

RETURNS @ketqua Table(ho nvarchar(30), ten 
nvarchar(20), tenChucdanhDD nvarchar(50))

 AS 
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Begin

Declare  @temptb Table (ho nvarchar(30), ten nvarchar(20), 
machucdanh smallint)

Insert @temptb 

Select ho, ten, machucdanh from canbo, chucdanhcanbo 

where canbo.macanbo = chucdanhcanbo.macanbo

Insert @ketqua

Select ho, ten, tenchucdanhdd from @temptb tp, chucdanh cd

where tp.machucdanh=cd.machucdanh

Return 

End
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•  đây ta th y kh  năng tuỳ bi n và x  lý d  li u Ở ấ ả ế ử ữ ệ
cao h n h n hàm  m c tr c, ta khai báo m t ơ ẳ ở ụ ướ ộ
b ng t m @temptb ch a 3 c t ho, ten, machudanh. ả ạ ứ ộ

• Sau đó m i dùng b ng t m này k t n i v i b ng ớ ả ạ ế ố ớ ả
chucdanh đ  đ a k t qu  vào b ng @ketqua c a ta.ể ư ế ả ả ủ

• L u ý khi dùng b ng t m thì ta ph i đ t bí danh cho ư ả ạ ả ặ
nó, ví d  nh  trên ta đ t bí danh là tp. ụ ư ặ

• G i hàm thì cũng t ng t  nh  trên ta có th  dùng ọ ươ ự ư ể
câu l nh Select * from dbo.F_Table2().ệ



 174

Ch ng 6: View, Trigger, Stored ươ
procedure và các function

6.5  Bài t pậ  

Bài 1: B n t  thi t k  m t CSDL sau đó t o các Trigger, SP, ạ ự ế ế ộ ạ
Function, View theo ý b n t  nghĩ ra.ạ ự

Bài 2: Bài 2: Có CSDL có ba b ng KhachHang(kh_id, ten, tuoi, ả
quequan, diachi, sdt), b ng DonHang(dh_id, kh_id, ả
ma_hang, soluong), và b ng Hang(ma_hang, ten_hang, gia).ả

1.    Hãy t o View tên là TongHop ch a các tr ng (kh_id, ten, ạ ứ ườ
ten_hang, soluong, gia, tonggia) v i n i dung là li t kê ra ớ ộ ệ
tên t t c  các khách hàng đã mua nh ng m t hàng gì và ấ ả ữ ặ
v i s  l ng là bao nhiêu, và có t ng giá là bao nhiêu.ớ ố ượ ổ
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2.    Hãy t o m t SP v i tác d ng nh  trên và đ t tên là ạ ộ ớ ụ ư ặ
SP_TongHop, và m t SP tên là SP_TimKiem l y ra t t ộ ấ ấ
c  nh ng khách hàng (g m kh_id và tên khách hàng)  mà ả ữ ồ
mua hàng v i t ng giá tr  các m t hàng l n h n m t giá ớ ổ ị ặ ớ ơ ộ
tr  nh p vào t  bàn phím .ị ậ ừ

3.    Hãy t o Trigger mà th c hi n toàn v n tham chi u gi a ạ ự ệ ẹ ế ữ
hai b ng (nghĩa là khi thêm m i m t b n ghi vào b ng ả ớ ộ ả ả
DonHang thì yêu c u kh_id ph i t n t i trong b ng ầ ả ồ ạ ả
KhachHang, và khi xoá khách hàng trong b ng ả
KhachHang thì các b n ghi t ng ng trong b ng ả ươ ứ ả
DonHang cũng ph i t  đ ng đ c xoá).ả ự ộ ượ
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4.   Xoá các Trigger trên, và t o ra Trigger trên hai ạ
b ng trên sao cho không cho phép ng i dùng ả ườ
xoá, s a gì trên hai b ng đó.ữ ả

5.   Hãy t o ra UDF (hàm t  đ nh nghĩa) tính giá ạ ự ị
trung bình c a nh ng m t hàng đã đ c bán, ủ ữ ặ ượ
và t o ra UDF tr  v  danh sách giá nh ng m t ạ ả ề ữ ặ
hàng đã đ c bán .ượ

Bài 3: B n hãy t o ra các Function tính min c a ạ ạ ủ
b n s  nguyên cho tr c, Tính trung bình c ng ố ố ướ ộ
c a 5 s  cho tr c, …. ủ ố ướ



 177

Ch ng 6: View, Trigger, Stored ươ
procedure và các function

Bài 1: T  làmự
Bài 2: 

1. T o View TongHop:ạ
• Dùng giao di n sau đó add ba b ng vào và ệ ả

tích vào nh ng tr ng có trong View, t o ữ ườ ạ
thêm m t c t là tonggia = gia*soluong b ng ộ ộ ằ
cách  c t column gõ gia*soluong và  c t ở ộ ở ộ
Alias gõ tonggia.

• Câu l nh t ng ng s  nh  sau:ệ ươ ứ ẽ ư
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CREATE VIEW dbo.TongHop
AS
SELECT     dbo.KhachHang.kh_id, dbo.KhachHang.ten, 

dbo.Hang.ten_hang, dbo.DonHang.soluong, dbo.Hang.gia, 
                      dbo.Hang.gia * dbo.DonHang.soluong AS tonggia
FROM         dbo.DonHang INNER JOIN
                      dbo.Hang ON dbo.DonHang.ma_hang = 

dbo.Hang.ma_hang INNER JOIN
                      dbo.KhachHang ON dbo.DonHang.kh_id = 

dbo.KhachHang.kh_id
GO
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2.  CREATE PROCEDURE SP_TongHop AS

SELECT     dbo.KhachHang.kh_id, dbo.KhachHang.ten, 
dbo.Hang.ten_hang, dbo.DonHang.soluong, dbo.Hang.gia, 

                      dbo.Hang.gia * dbo.DonHang.soluong AS tonggia

FROM         dbo.DonHang INNER JOIN

                      dbo.Hang ON dbo.DonHang.ma_hang = 
dbo.Hang.ma_hang INNER JOIN

                      dbo.KhachHang ON dbo.DonHang.kh_id = 
dbo.KhachHang.kh_id

GO
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CREATE PROCEDURE SP_TimKiem
@bien int
AS
SELECT     kh_id,ten,Sum(tonggia) as cost 
FROM         TongHop
GROUP BY kh_id,ten
HAVING      (SUM(tonggia) > @bien)
GO
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3.  Create Trigger TG_KiemTra on DonHang

for insert as

if (Select Count(*) from KhachHang,inserted where KhachHang.kh_id 
= inserted.kh_id)=0

Begin

Print 'Khong ton tai kh_id nay'

RollBack Transaction

End

Create Trigger TG_Xoa

On KhachHang

For Delete as

Delete DonHang From deleted where deleted.kh_id = DonHang.kh_id
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4.  Drop Trigger TG_KiemTra 

    Drop Trigger TG_Xoa

Create Trigger TG_Cam on KhachHang

for delete, update as

Begin

RollBack Transaction

End

Create Trigger TG_Cam on DonHang

for delete, update as

Begin

RollBack Transaction

End
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5. CREATE VIEW dbo.View_temp

AS

 SELECT     dbo.Hang.ma_hang, dbo.Hang.gia

FROM         dbo.DonHang INNER JOIN

                      dbo.Hang ON dbo.DonHang.ma_hang = 
dbo.Hang.ma_hang

Go

CREATE FUNCTION F_GiaTrungbinh ()

RETURNS smallmoney

 AS  

BEGIN 

Return (select avg(gia) from View_temp)

END
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CREATE FUNCTION F_CacGia()

RETURNS Table

 AS  

Return (SELECT     Distinct(gia) 

FROM         View_Temp)
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Nhân b n ả

7.1  Sao l uư
7.1.1 Gi i thi u và ý nghĩa c a vi c sao l u ớ ệ ủ ệ ư
• V i m t th  gi i đ y hi m ho  nh  ngày nay, và m t ớ ộ ế ớ ầ ể ạ ư ộ

cu c s ng không có gì là không th  x y ra thì ta luôn luôn ộ ố ể ả
ph i l ng tr c h t đ c m i vi c k  c  vi c toàn b  ả ườ ướ ế ượ ọ ệ ể ả ệ ộ
CSDL c a ta b  h ng.ủ ị ỏ

• Vì v y vi c sao l u CSDL là vô cùng quan tr ng, dù r ng ậ ệ ư ọ ằ
vi c này đem l i s  nhàm chán, và đôi khi b  xem là có ệ ạ ự ị
tính c n th n đàn bà. Nh ng v i m t h  th ng chuyên ẩ ậ ư ớ ộ ệ ố
nghi p vi c sao l u CSDL luôn là m t ph n c a h  ệ ệ ư ộ ầ ủ ệ
th ng, và th m chí ng i qu n tr  CSDL ph i có h n ố ậ ườ ả ị ả ẳ
m t chi n l c sao l u làm sao cho h p lý nh t. ộ ế ượ ư ợ ấ
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7.1.2 Các thao tác 
• L nh Sao l u toàn b  CSDL.ệ ư ộ
• B m chu t ph i vào CSDL c n sao l u, ch n ấ ộ ả ầ ư ọ

All tasks, ch n ti p Backup Database.  màn ọ ế Ở
hình SQL Server Backup b n b m vào Add, ạ ấ
lúc này xu t hi n màn hình Select Backup ấ ệ
Destination,  m c File name b n ch n ở ụ ạ ọ
đ ng d n đ n v  trí s  ch a file backup ườ ẫ ế ị ẽ ứ
CSDL c a b n. Sau đó b m OK hai l n.ủ ạ ấ ầ
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L nh sao l u m t ph n CSDLệ ư ộ ầ
• Ta có th  th c hi n đi u này khi ta đã có m t b n sao l u ể ự ệ ề ộ ả ư

toàn b  CSDL. ộ
• Lúc này  các l n ti p theo c a vi c sao l u b n không ở ầ ế ủ ệ ư ạ

c n ph i sao l u l i toàn b  CSDL (n u CSDL l n thì ầ ả ư ạ ộ ế ớ
vi c này chi m r t nhi u th i gian và công s c) mà ch  ệ ế ấ ề ờ ứ ỉ
c n sao l u nh ng thay đ i so v i b n sao l u toàn b  ầ ư ữ ổ ớ ả ư ộ
b ng cách nh  trên nh ng  màn hình SQL Server Backup ằ ư ư ở
lúc này b n tích vào Database – Differential.ạ

• Lúc này b n s  có b n sao l u CSDL t i th i đi m mà ạ ẽ ả ư ạ ờ ể
b n t o backup. ạ ạ

• B n có th  đ t m t tên khác cho b n sao l u này hay đ n ạ ể ặ ộ ả ư ơ
gi n b n dùng luôn tên c a b n sao l u toàn b  nh ng h  ả ạ ủ ả ư ộ ư ệ
th ng s  t  đ ng phân bi t cho b n.ố ẽ ự ộ ệ ạ
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• Ngoài ra b n cũng có th  sao l u b ng cách ạ ể ư ằ
copy các file mdf và ldf c a CSDL c n sao ủ ầ
l u vào m t thi t b  sao l u nào đó.ư ộ ế ị ư

• Lúc khôi ph c l i CSDL n u tên CSDL v n ụ ạ ế ẫ
đang còn b n b m chu t ph i vào CSDL đó ạ ấ ộ ả
ch n All task, ch n ti p Detach Database, ọ ọ ế
b m OK (n u nh  còn m t ch ng trình nào ấ ế ư ộ ươ
đó đang dùng CSDL này b n b m vào Clear). ạ ấ
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Nhân b nả

• Sau đó b n b m chu t ph i vào m c ạ ấ ộ ả ụ
Databases, ch n All task, ch n ti p Attach ọ ọ ế
Database, b m vào d u … ch n đ ng d n ấ ấ ọ ườ ẫ
đ n n i ch a file mdf c a CSDL mà b n c n ế ơ ứ ủ ạ ầ
khôi ph c, b m OK.ụ ấ

• L u ý:  N u b n Detach Database thì các file ư ế ạ
mdf và ldf không m t đi, khác v i khi b n ấ ớ ạ
ch n delete CSDL các file mdf và ldf cũng b  ọ ị
xoá luôn 
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7.1.3 Ví dụ 

• T o m t CSDL tên là test, t o m t b ng tên ạ ộ ạ ộ ả
là test1(ten, tuoi) nh p d  li u cho b ng đó. ậ ữ ệ ả
Sau đó thao tác y h t nh  trên,  m c File ệ ư ở ụ
name đ t tên file là test_backup.ặ
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7.2 Khôi ph cụ  

7.2.1 Gi i thi u và nh ng tr ng h p c a ớ ệ ữ ườ ợ ủ
khôi ph cụ

• T t nhiên đã có sao l u thì ph i có quá trình ấ ư ả
khôi ph c n u không thì sao l u ch ng mang ụ ế ư ẳ
m t ý nghĩa gì, n u có h ng hóc c a CSDL ộ ế ỏ ủ
thì ta có th  khôi ph c b t kỳ phiên b n nào ể ụ ấ ả
mà ta mu n, và khôi ph c b t kỳ CSDL nào ố ụ ấ
mà ta mu n (t t nhiên là ph i có b n sao l u ố ấ ả ả ư
c a CSDL đó).ủ
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7.2.2 Các thao tác 

Khôi ph c toàn b  CSDL:ụ ộ
• N u CSDL c a b n b  h ng hóc b n mu n sao l u ế ủ ạ ị ỏ ạ ố ư

l i thì b m chu t ph i vào CSDL c n sao l u ch n ạ ấ ộ ả ầ ư ọ
All Tasks, ch n ti p Restore Database,  màn hình ọ ế ở
Restore Database tích vào From device, sau đó b m ấ
vào Select Devices. 

•  màn hình Choose Restore Devices b m vào Add, Ở ấ
 màn hình Choose Restore Destination  m c File ở ở ụ

name ta tr  đ ng d n đ n file backup c a ta sau đó ỏ ườ ẫ ế ủ
b m OK liên ti p là ta đã hoàn t t quá trình sao l u. ấ ế ấ ư
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• L u ý: N u CSDL c a ta b  xoá h n, b n ph i t o m i ư ế ủ ị ẳ ạ ả ạ ớ
m t CSDL v i tên nh  cũ sau đó l p l i quá trình trên.ộ ớ ư ặ ạ

• Và n u CSDL c a b n đã đ c Restore m t l n thì  các ế ủ ạ ượ ộ ầ ở
l n Restore ti p theo b n không c n l p l i quá trình trên ầ ế ạ ầ ặ ạ
mà  màn hình Restore Database h  th ng s  hi n ra b n ở ệ ố ẽ ệ ả
backup CSDL toàn b  cu i cùng c a b n và b n ch  đ n ộ ố ủ ạ ạ ỉ ơ
gi n là b m Ok.   ả ấ

Khôi ph c m t ph n CSDL:ụ ộ ầ
• T ng t  nh  trên nh ng  màn hình Restore Database lúc ươ ự ư ư ở

này s  hi n ra m t danh sách các l n sao l u m t ph n ẽ ệ ộ ầ ư ộ ầ
CSDL và b n ch  vi c tích vào b n sao l u nào c n khôi ạ ỉ ệ ả ư ầ
ph c mà b n mu n.ụ ạ ố
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Nhân b nả

7.2.3  Ví dụ 

• Nh  ví d  trên b n ch  c n thêm m i, xoá, s a các ư ụ ạ ỉ ầ ớ ữ
b ng r i  các th i đi m đó b n t o các b n sao l u ả ồ ở ờ ể ạ ạ ả ư
m t ph n sau đó khôi ph c l i b n s  th y tác d ng ộ ầ ụ ạ ạ ẽ ấ ụ
c a l nh sao l u m t ph n.ủ ệ ư ộ ầ

7.3 Nhân b nả  

7.4 Bài t pậ  

• B n t  th c hành t o ra m t CSDL sau đó thay đ i ạ ự ự ạ ộ ổ
CSDL đó theo ý c a b n và l u l i các b n sao l u sao ủ ạ ư ạ ả ư
cho b n có th  th c hi n đ c các thao tác  trên nh  ạ ể ự ệ ượ ở ư
sao l u toàn b  CSDL và sao l u m t ph n CSDL.ư ộ ư ộ ầ



 195

Ch ng 8: Xây d ng ph n m m ươ ự ầ ề
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8.1. Khái ni m Applicationệ
8.1.1.  Application có CSDL và Application không có CSDL 

Application hay ta còn hi u là m t ph n m m tin h c th c hi n m t công ể ộ ầ ề ọ ự ệ ộ
vi c v  m t lĩnh v c nào đó.ệ ề ộ ự

V  c  b n có các d ng ph n m m sau:ề ơ ả ạ ầ ề
• Ph n m m h  th ngầ ề ệ ố
• Ph n m m th i gian th cầ ề ờ ự
• Ph n m m nghi p vầ ề ệ ụ
• Ph n m m khoa h c k  thu tầ ề ọ ỹ ậ
• Ph n m m nhúngầ ề
• Ph n m m máy tính cá nhânầ ề
• Ph n m m trí tu  nhân t oầ ề ệ ạ
• Ph n m m công cầ ề ụ
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• Các lo i ph n m m này có th  có CSDL ho c có th  ạ ầ ề ể ặ ể
không có CSDL, CSDL r t đa d ng có th  là m t đ nh ấ ạ ể ộ ị
d ng đ c bi t nào đó nh  SQL, Oracle, …, cũng có th  ạ ặ ệ ư ể
ch  đ n gi n là m t file text.ỉ ơ ả ộ

8.1.2.  Vai trò, v  trí c a HQT SQL Server n m  đâu ị ủ ằ ở
trong Application

• N u ph n m m có CSDL thì lúc này Ph n m m = Code ế ầ ề ầ ề
+ CSDL, CSDL nh  ta nói có l ch s  phát tri n và r t đa ư ị ử ể ấ
d ng, và đ  tăng t c đ  truy c p t  ch ng trình vào ạ ể ố ộ ậ ừ ươ
CSDL và kh  năng l u gi  d  li u các đ nh d ng đ c ả ư ữ ữ ệ ị ạ ặ
bi t c a CSDL ra đ i, SQL Server là m t trong s  nh ng ệ ủ ờ ộ ố ữ
đ nh d ng đó.ị ạ
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8.2 Ki n trúc và mô hình k t n i t  Application ế ế ố ừ
vào CSDL

• Ta đã bi t CSDL r t đa d ng, chúng có các đ nh ế ấ ạ ị
d ng đ c bi t khác nhau, t  đ n gi n nh  file text ạ ặ ệ ừ ơ ả ư
đ n các file đ nh d ng đ c bi t nh  SQL Server, ế ị ạ ặ ệ ư
Oracle, …. 

• Vì th  cho nên khó khăn l n nh t khi l p trình truy ế ớ ấ ậ
xu t CSDL đó là c  ch  k t n i, đ c và x  lý d  ấ ơ ế ế ố ọ ử ữ
li u t  các file c a nh ng HQTCSDL. Chúng có c u ệ ừ ủ ữ ấ
trúc khác nhau và có cách x  lý riêng bi t.ử ệ
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• Đi m chung nh t ta đã bi t gi a các HQTCSDL đó là ngôn ể ấ ế ữ
ng  SQL, nh ng đ  s  d ng đ c câu l nh SQL tác đ ng ữ ư ể ử ụ ượ ệ ộ
vào CSDL, l p trình viên c n s  d ng các trình đi u khi n ậ ầ ử ụ ề ể
do m i HQTCSDL cung c p. ỗ ấ

• Nh ng h c cách s  d ng các hàm c a trình đi u khi n là ư ọ ử ụ ủ ề ể
r t khó khăn đ i v i các l p trình viên. ấ ố ớ ậ

• Microsoft đã gi i quy t v n đ  này b ng cách xây d ng ả ế ấ ề ằ ự
m t t p các hàm giao ti p t ng quát (API) dành cho k t n i ộ ậ ế ổ ế ố
và truy xu t d  li u, ta g i đó là c u n i ODBC. ấ ữ ệ ọ ầ ố

• Các ch ng trình Windows mu n truy xu t d  li u lúc này ươ ố ấ ữ ệ
ch  đ n gi n là đăng ký trình đi u khi n c a HQTCSDL mà ỉ ơ ả ề ể ủ
mình mu n truy xu t v i b  qu n lý ODBC. ố ấ ớ ộ ả
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8.3.  Gi i thi u các lo i Ngôn ng  l p trình và các Mô hình ớ ệ ạ ữ ậ
k t n i c  th  vào HQT CSDL SQL Serverế ố ụ ể

8.3.1 Java và mô hình ODBC
• Ngôn ng  l p trình Java do Sun phát tri n, là ngôn ng  h ng ữ ậ ể ữ ướ

đ i t ng, m nh cho các ng d ng m ng, cung c p nhi u ố ượ ạ ứ ụ ạ ấ ề
công c  free b i các hãng th  ba, đ c dùng nhi u hi n nay.ụ ở ứ ượ ề ệ

• Trình đi u khi n JDBC do Java cung c p, l p trình viên lúc ề ể ấ ậ
này có kh  năng s  d ng JDBC đ  g i ODBC và b ng cách ả ử ụ ể ọ ằ
này l p trình viên có th  ki m soát r t nhi u HQTCSDL khác ậ ể ể ấ ề
nhau.

• Sun cung c p s n th  vi n k t n i JDBC – ODBC kèm theo ấ ẵ ư ệ ế ố
b  JDK và dùng mi n phí.ộ ễ
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• Ki n trúc:ế  

          Java Application

           JDBC  Driver

                   ODBC

  CSDL

              Database Driver
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• Câu l nh k t n i:ệ ế ố
String drivername="sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver";

String connectionURL="jdbc:odbc:bkshop";

String username="";

String password="";

Connection con = null;

Statement stmt = null;

ResultSet rs = null;

           Class.forName(drivername).newInstance();

con = DriverManager.getConnection(connectionURL,username,password);

stmt = con.createStatement();

String SqL="select  *  from SellAgent" ;

              rs = stmt.executeQuery(SqL);
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•  đây bkshop là tên ODBC Data source mà b n đăng Ở ạ
ký v i ODBC, b c đăng ký nh  sau:ớ ướ ư

• Vào Administrative Tools, click đúp chu t vào Data ộ
sources (ODBC), ch n m c System DSN, ch n ti p ọ ụ ọ ế
Add, sau đó ch n trình đi u khi n t ng ng v i ọ ề ể ươ ứ ớ
HQTCSDL b n dùng,  đây ta dùng SQL Server nên ta ạ ở
ch n SQL Server, click Finish, ti p theo  m c Name ọ ế ở ụ
ta gõ tên ODBC Data source, trong tr ng h p này ta ườ ợ
gõ là bkshop,  m c Server ta gõ tên Server c a ở ụ ủ
HQTCSDL,  màn hình ti p theo b n ph i ch n ch  ở ế ạ ả ọ ế
đ  đăng nh p vào HQTCSDLộ ậ  
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•  đây ta có th  ch n ch  đ  m t tài kho n, ho c Ở ể ọ ế ộ ộ ả ặ
ch  đ  đăng nh p b ng User và password. ế ộ ậ ằ

• N u ch n ch  đ  m t tài kho n thì không c n ế ọ ế ộ ộ ả ầ
quan tâm đ n user và password, nh ng n u ch n ế ư ế ọ
ch  đ  đăng nh p b ng User và password thì b n ế ộ ậ ằ ạ
ph i đi n đúng user và password. ả ề

• Click next  màn hình ti p theo b n tích vào m c ở ế ạ ụ
change the default database to đ  ch n CSDL mà ể ọ
b n mu n truy c p t i, Click next liên t c và b m ạ ố ậ ớ ụ ấ
OK.
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• Ngoài ra có th  b n dùng JDBC k t n i tr c ể ạ ế ố ự
ti p v i các trình đi u khi n c a CSDL mà ế ớ ề ể ủ
không ph i thông qua c u n i ODBC c a ả ầ ố ủ
Win. 

• T t nhiên lúc này các k t n i này nhanh và ấ ế ố
hi u qu  h n so v i s  d ng c u n i ODBC ệ ả ơ ớ ử ụ ầ ố
nh ng nh c đi m đó là b n ph i mua các ư ượ ể ạ ả
trình đi u khi n CSDL đ c thù do nh ng nhà ề ể ặ ữ
phát tri n CSDL hay bên th  3 (third – party) ể ứ
cung c p.ấ
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• M t cách n a cũng đ c dùng nhi u hi n nay ộ ữ ượ ề ệ
đó là JDBC k t n i thông qua các ng d ng ế ố ứ ụ
m ng trung gian. ạ

• Theo mô hình l p trình phân tán, ng d ng trung ậ ứ ụ
gian (middle – ware) trên m t máy ch  s  ch u ộ ủ ẽ ị
trách nhi m k t n i v i CSDL. ệ ế ố ớ

• Nhi m v  c a trình khách là s  d ng nh ng ệ ụ ủ ử ụ ữ
trình đi u khi n JDBC g n nh , có kh  năng ề ể ọ ẹ ả
giao ti p v i ng d ng trung gian qua Internet ế ớ ứ ụ
đ  truy v n d  li u. ể ấ ữ ệ
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8.3.2.  .NET và mô hình ADO.NET
• .NET là b  công c , ngôn ng  l p trình do ộ ụ ữ ậ

Microsoft phát tri n, có m t s  tính năng nh  ể ộ ố ư
Java (m c tiêu là đ  c nh tranh), có kh  năng ụ ể ạ ả
tích h p m t s  ngôn ng , không nh  Java là ợ ộ ố ữ ư
ngôn ng  m , .NET là ngôn ng  đóng ch  do ữ ở ữ ỉ
mình hãng Microsoft phát tri n. ể

• .NET cũng nh  Java đ c dùng nhi u hi n ư ượ ề ệ
nay.
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• Ki n trúc t ng quát:ế ổ
• .NET k t n i v i CSDL không c n thông qua ế ố ớ ầ

c u n i ODBC, Microsoft đã xây d ng m t ầ ố ự ộ
c u n i và t p các hàm truy xu t d  li u  ầ ố ậ ấ ữ ệ ở
d ng t ng quát  d ng đ i t ng (COM) ạ ổ ở ạ ố ượ
ho t đ ng g n v i h  đi u hành cho phép ạ ộ ắ ớ ệ ề
truy xu t đ n m i ngu n d  li u.ấ ế ọ ồ ữ ệ
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.NET Data Provider

Connection

Command

DataReader

DataAdapter

Select

Insert

Delete

Update

DataSet

Data Table Collection

Data Table

DataRow Collection

DataColumn Collection

Constraint Collection

Data Relation Collection

Application ADO.NET
CSDL
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• Câu l nh k t n i:ệ ế ố
• string constring = 

“server=TRINHCUONG;database=DaoTaoHongDuc;uid=sa;pwd=trinh
cuong;” 

• SqlConnection m_Conn1 = null;
• SqlCommand   m_Cmd;
• DataSet    m_DataSet;
• DataTable   m_Lophoc; 
• m_Cmd = new SqlCommand();
• m_DataSet = new DataSet();
• m_Lophoc = new DataTable();
• m_Conn1 = new SqlConnection(constring );
• m_Conn1.Open();
• m_Cmd.Connection= m_Conn1;  
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• m_Cmd.Parameters.Clear();
• m_Cmd.CommandText= "LOPHOC_MOLAYCATHEONAM";
• m_Cmd.CommandType= 

System.Data.CommandType.StoredProcedure;
• m_Cmd.Parameters.Add(new 

SqlParameter("@namhoc",SqlDbType.SmallInt));
• m_Cmd.Parameters["@namhoc"].Value=”2006”;
• SqlDataAdapter da= new SqlDataAdapter(m_Cmd);

• m_DataSet.Clear();
• da.Fill(m_DataSet, "Lophoc");
• m_Lophoc = m_DataSet.Tables[0];
• ……
• m_Conn1.Close();
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• Trong đó TRINHCUONG là tên Server c a ủ
HQTCSDL, DaoTaoHongDuc là tên CSDL, sa 
và trinhcuong l n l t là username và ầ ượ
password c a HQTCSDL.ủ

• Khi b n mu n k t n i và làm vi c v i CSDL ạ ố ế ố ệ ớ
thì tr c h t b n t o m t chu i k t n i và ướ ế ạ ạ ộ ỗ ế ố
m t đ i t ng Connection đ  t o k t n i.  ộ ố ượ ể ạ ế ố Ở
trên chu i k t n i chính là ỗ ế ố constring, đ i ố
t ng k t n i chính là ượ ế ố m_Conn1 . 
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• Sau đó b n t o đ i t ng Command th c ạ ạ ố ượ ự
hi n các câu l nh SQL t ng tác v i CSDL, ệ ệ ươ ớ
s  d ng đ i t ng Command b n có th  ử ụ ố ượ ạ ể
truy n tham s  cho câu l nh SQL n u b n s  ề ố ệ ế ạ ử
d ng SP, ho c b n có th  s  d ng tr c ti p ụ ặ ạ ể ử ụ ự ế
dòng text không s  d ng SP lúc đó ta thay ử ụ
dòng l nh ệ m_Cmd.CommandType= 
System.Data.CommandType.StoredProcedure; 
b ng dòng l nh ằ ệ m_Cmd.CommandType= 
System.Data.CommandType.Text;  
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• N u là câu l nh SQL có tr  v  k t qu  (select) thì b n ế ệ ả ề ế ả ạ
t o ti p m t đ i t ng DataAdapter, DataSet, DataTable ạ ế ộ ố ượ
nh  trên đ  ch a k t qu  tr  v . N u không thì đ n ư ể ứ ế ả ả ề ế ơ
gi n ch  g i dòng l nh ả ỉ ọ ệ m_Cmd.ExecuteNonQuery(); ngay 
sau khi truy n xong tham s  cho SP. ề ố   

• Cu i cùng khi th c hi n xong b n đóng k t n i ố ự ệ ạ ế ố
m_Conn1.Close();

•  ví d  trên ta dùng SP tên là Ở ụ
LOPHOC_MOLAYCATHEONAM và truy n vào m t ề ộ
tham s  cho SP tên là @namhoc có giá tr  là 2006. ố ị
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Ch ng 8: Xây d ng ph n m m ươ ự ầ ề
dùng HQT SQL Server

• Chú ý:  Đ i v i CSDL đ c bi t SQL ố ớ ặ ệ
Server, .NET có h n các đ i t ng k t n i ẳ ố ượ ế ố
đ c thù là SqlConnection, SqlCommand, ặ
SqlDataAdapter nh  trong ví d  trên, các đ i ư ụ ố
t ng này đ c thi t k  riêng cho CSDL ượ ượ ế ế
SQL Server nh m tăng t c đ  và hi u qu  ằ ố ộ ệ ả
khi làm vi c.ệ
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Đ  ki m tra:ề ể
Câu 1:  C  ch  b o m t trong SQL Server có m y m c?Hãy ơ ế ả ậ ấ ứ

trình bày t ng quan  t ng m c?ổ ừ ứ
Câu 2:  B n hi u th  nào là quy n phát bi u (Statement ạ ể ế ề ể

Permissions) và quy n v  đ i t ng (Object Permissions)?ề ề ố ượ
Câu 3:  Trong CSDL HongDuc, dùng câu l nh hãy t o vai trò tên ệ ạ

là ĐHTin, sau đó dùng ti p câu l nh gán cho vai trò này hai ế ệ
quy n t o b ng và t o view.ề ạ ả ạ

Gi  s  có hai ng i dùng trong CSDL HongDuc là TinK5 và ả ử ườ
TinK6 

a. Dùng câu l nh đ  gán hai ng i dùng này là thành viên c a vai ệ ể ườ ủ
trò ĐHTin.

   b. Dùng câu l nh g  b  quy n t o b ng c a TinK5 , nh ng ệ ở ỏ ề ạ ả ủ ư
gi  nguyên quy n t o b ng và t o view c a vai trò ĐHTin, và ữ ề ạ ả ạ ủ
TinK6 v n là thành viên c a vai trò ĐHTin.ẫ ủ

   c. Xóa vai trò ĐHTin.
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Câu 4: Gi  s  có hai ng i dùng trong CSDL ả ử ườ
HongDuc là nd1 và nd2, hãy dùng câu l nh c p cho ệ ấ
ng i dùng nd1 quy n select và update trên b ng ườ ề ả
Canbo.

Gi  s  b ng Canbo có các tr ng là (Hoten, Tuoi, ả ử ả ườ
Gioitinh, Quequan, Chucvu, Luong), dùng câu l nh ệ
c p cho nd2 quy n select trên các c t (Hoten, Tuoi, ấ ề ộ
Gioitinh, Chucvu), và quy n Update trên các c t ề ộ
(Hoten, Tuoi, Gioitinh) và cho phép nd2 quy n đ c ề ượ
c p phép cho các ng i dùng khác quy n Update ấ ườ ề
này.

G  b  quy n Update trên b ng Canbo c a nd2 và t t ở ỏ ề ả ủ ấ
c  nh ng ng i đã đ c nd2 c p cho quy n này.ả ữ ườ ượ ấ ề

Vô hi u hóa quy n select và update trên b ng Canbo ệ ề ả
c a nd1.ủ
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